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ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN 

     TRƯỜNG CĐ KINH TẾ - KỸ THUẬT 

Biểu mẫu 18D-ĐHTN 

(Kèm theo Công văn Số: 2003/ĐHTN ngày 02 tháng 10 năm 2018 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên) 

THÔNG BÁO 

Công khai danh sách tên giáo trình, tài liệu tham khảo cho từng chương trình đào tạo năm học 2023 - 2024 

 

 

TT 

Chươn

g trình 

đào tạo 

  

GT, tài liệu 
Năm 

XB 

Năm 

DKXB 

Loại GT Số 

lượng 

hiện có 

tại TV 

trường 

Số 

lượng 

hiện 

có tại 

TTHL 

ĐHTN 

Tổng 

số 

môn 

học 

Tổng 

số GT 
TT Tên môn 

học Tự 

BS 

Nguồn 

khác 

  1 
Pháp luật 

đại cương 
GT Pháp luật ĐC 2006   x 26  

15 16 

 

 

 

 

 

1 

 

 

Chuyê

n 

ngành: 

CĐ kế 

toán 

2 
Kế toán 

DN nhỏ và 

vừa 

 Giáo trình Chế độ kế toán doanh nghiệp 

vừa và nhỏ 
2012    x 10 0 

3 

MĐ Kế 

toán 

doanh 

nghiệp 3 

Thực hành Kế toán tài chính Doanh nghiệp 2012    x 50 0 

4 
MĐ Kế 

toán quản 

trị 

Giáo trình kế toán quản trị DN 2009    x 50 0 
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5 

Kế toán 

tài chính 1 
Giáo trình Kế toán tài chính trong DN 2010    x 50 3 

 

 

 

 

  
 

Hướng dẫn thực hành kế toán trên sổ kế 

toán 
2010    x 20 0 

  

 

6 
Kế toán 

tài chính 2 

Hệ thống chuẩn mực kế toán VN 2006   x 1 1 

Hạch toán kế toán trong các doanh nghiệp  2004   x 20 0 

7 
Nguyên 

Lý kế toán 

Nguyên Lý kế toán 2007    x 15 0 

Nguyên Lý kế toán 2018   x 10 10 

Nguyên lý kế toán (Lý thuyết – Bài tập – 

Bài giảng) 
2018   x 10 10 

8 

Pháp luật 

về Tài 

chính kế 

toán 

Luật kế toán 2007    x 10 3 

9 
Kinh tế vi 

mô 
Kinh tế học vi mô 2011   x 30 16 

 

10 
Phân tích 

hoạt động 

kinh 

doanh 

Phân tích hoạt động kinh doanh 2009   x 5 0 

GT phân tích hoạt động kinh doanh 2013  x  270 3 

11 

Soạn thảo 

văn bản 

và hợp 

đồng kinh 

tế 

GT soạn thảo văn bản và hợp đồng kinh tế 2009   x 60 0 

12 

Kế toán 

ngân sách 

nhà nước 

Chế độ kế toán ngân sách và tài chinh xã 2006   x 0 2 

13 Kế toán 

ngân sách 
Hướng dẫn thực hành kế toán ngân sách xã 2001   x 0 0 
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xã phường phường 

14 
Kế toán 

máy 
GT kế toán máy 2005   x 34 15 

15 

 

Kế toán 

quản trị 

chi phí 

Kế toán quản trị  doanh nghiệp 2008   x 50 15  

 

  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

Chuyê

n 

ngành 

TC 

quản 

lý bán 

hàng 

siêu thị 

1 
Luật kinh 

tế 
GT luật kinh tế 2009 

 
  0 0 

13 6 

2 

Chiến 

lược 

Marketing 

siêu thị 

GT quản trị chiến lược marketing 2010    0 0 

3 
Quản trị 

mua hàng 

và lưu kho 

Quản trị cung ứng 2011    0 0 

 

4 

Hành vi 

khách 

hàng 

GT hành vi khách hàng 2010    0 0 

Bài giảng hành vi khách hàng       0 0 

5 

Thương 

mại điện 

tử và 

marketing 

Thương mại điện tử  2015      0 0 

 

6 
Nguyên 

Lý kế toán 

Nguyên Lý kế toán 2009     15 0 

Nguyên lý kế toán (Lý thuyết – Bài tập – 

Bài giảng) 
2018     0 0 

 

7 
Kinh tế vi 

mô 

GT Kinh tế vi mô 2011   x  30 0 

Kinh tế học vi mô 2009   x 73 16 

 

8 
Marketing 

căn bản 

GT marketing căn bản 2012   x 15 0 

Quản trị kênh phân phối 2008   x 5 0 

 Luật Luật doanh nghiệp 2006   x 5 10 
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9 thương 

mại 

10 
Nghiệp vụ 

bán hàng  

siêu thị 

Kỹ năng giao tiếp và chăm sóc khách hàng 2012    0 0  

 

11 
Phân loại 

và bán 

hàng 

GT Marketing căn bản 2012   x 5 0 

 

 

12 

Quan hệ 

và chăm 

sóc khách 

hàng 

Quan hệ và chăm sóc khách hàng     0 0 

13 
Thanh 

toán điện 

tử, thuế 

GT thương mại điện tử căn bản     0 0 

 

 
 1 

Luật kế 

toán 
 GT luật kế toán 

 
  

 
0 0 

10 8 

3 

Chuyê

n 

nghàn

h: TC 

Kế 

toán – 

Kiểm 

toán 

2 
Kế toán 

DN nhỏ và 

vừa 

 Giáo trình Chế độ kế toán doanh nghiệp 

vừa và nhỏ 
2006   x 10 5 

3 
Kiểm toán 

căn bản 
Giáo trình lý thuyết kiểm toán 2008   x 15 0 

4 
Kế toán 

tài chính 1 

Hạch toán kế toán trong các DN 2004   x 20 0 

GT Kế toán tài chính 2010   
 

40 3 

5 
Nguyên 

Lý kế toán 
Nguyên Lý kế toán 2009 

 
  x 15 0 

6 
Kiểm toán 

hoạt động 
GT quản lý tài chính công 2012   x 50 10 

7 
Kiểm toán 

báo cáo tài 

chính 

GT kiểm toán báo cáo tài chính 2009   x 10 0 
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8 
Kiểm soát 

quản lý 
GT kiểm soát quản lý    x 0 0 

 

 

9 

Soạn thảo  

văn bản 

và hợp 

đồng kinh 

tế 

GT soạn thảo văn bản và hợp đồng  

kinh tế 
   x 60 0  

 

10 
Kiểm toán 

nội bộ 
Kiểm toán nội bộ 2008   x 0 0  

 

 
   

  
  

    
 

4 

Chuyê

n 

ngành: 

CĐ 

Quản 

trị 

kinh 

doanh 

1 
Kinh tế vi 

mô 

GT Kinh tế vi mô 2007   x 30 0 

15 15 

Kinh tế học vi mô 2005   x 73 0 

2 
Marketing 

căn bản 

GT marketing căn bản 2012  
 

x 15 0 

Quản trị kênh phân phối 2008   x 5 0 

3 
Luật kinh 

tế 

GT luật kinh tế 2009   x 0 0 

Luật kinh tế 2011   x 30 3 

4 
Tin học 

ứng dụng 

Giáo trình Ứng dụng MS.Excel trong kinh 

tế  
2009   x 0 0 

Thương mại điện tử 2015   x 0 0 

5 
Quản trị 

học 

Quản trị học  2010     x 50 0 

GT quản trị học 2009   x 10 2 

6 
Nguyên 

Lý kế toán 
Nguyên Lý kế toán 2009   x 15 0 

7 
Tài chính 

tiền tệ 
Giáo trình tài chính tiền tệ 2011   x 50 10 

8 

Quản lý 

hành 

chính văn 

phòng 

Quản lý hành chính văn phòng 2009    0 0 

9 Phân tích  Phân tích hoạt động kinh doanh 2009   x 5 0 
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hoạt động 

kinh  

doanh 

GT phân tích hoạt động kinh doanh 2013  x  270 2 

 

 
10 

Quản trị 

tài chính 
GT Quản trị tài chính 2009   x 10 0  

 

11 

Tâm lý 

học quản 

trị kinh 

doanh 

Tâm lý học quản trị kinh doanh 2012   x 10 0 

 

 

12 
Quản trị 

nhân lực 

GT quản trị nhân lực 2007   x 32 10 

Quản trị nhân lực 2010    0 1 

13 
Quản trị 

sản xuất Giáo trình quản trị sản xuất và tác nghiệp 2007   x 20 10 

14 
Quản trị 

chất lượng 

Quản trị chất lượng trong các tổ chức 2008    0 0 

Quản ký chất lượng trong DN theo TCVN 

ISO 9000 
2004    0 0 

Quản lý chất lượng sản phẩm 1998    0 0 

15 

Quản trị 

chiến lược 

Quản trị chiến lược 2008    0 1 

GT quản trị chiến lược 2009   x 30 0 

Giao tiếp 

kinh 

doanh 

Giao tiếp kinh doanh 2009    0 0 

Giáo trình giao tiếp trong kinh doanh     0 0 

             

5 

 

 

Chuyê

nngàn

h: 

CĐTài 

chính 

ngân 

1 
Kinh tế vi 

mô 

GT Kinh tế vi mô 2007   x 30 15 

15 15 

Kinh tế học vi mô 2005   x 73 0 

2 

Soạn thảo 

văn bản 

và hợp 

đồng kinh 

GT soạn thảo văn bản và hợp đồng kinh tế 
 

 
 

x 60 0 
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hàng tế 

3 
Luật kinh  

tế 

GT luật kinh tế 2009     0 0 

Luật kinh tế 2070    x 30 3 

 

 

4 
Tin học 

ứng dụng 
Giáo trình Ứng dụng MS.Excel trong kinh 

tế – Đại học Fulbright TP HCM  
2009    0 0  

 

5 
Tài chính 

công GT quản lý tài chính công 2012  
 

x 50 0 

  

 

6 
Nguyên 

Lý kế toán 
Nguyên Lý kế toán 2009    x 15 0 

7 
Tài chính 

tiền tệ 
Giáo trình tài chính tiền tệ 2011   X 50 10 

8 
Tài chính 

doanh 

nghiệp 

GT tài chính doanh nghiệp 2010   x 50 2 

9 
Quản trị 

ngân hàng Quản trị Ngân hàng Thương Mại  2010   x 50 0 

10 
Kế toán 

ngân hàng 
Kế toán ngân hàng 2011   x 50 2 

11 
Thuê mua 

tài chính 

GT thuê mua tài chính 2003    0 0 

Nghiệp vụ cho thuê tài chính 2006    0 0 

Kỹ thuật cho thuê tài chính 2006    0 0 

12 

Thị  

trường 

chứng 

khoán 

Thị trường chứng khoán 2010    0 0 

GT thị trường chứng khoán 2009   x 22 2 
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13 Tín dụng 

và các 
GT tín dụng Ngân hàng 2009   x 10 0 

 

  
dịch vụ 

ngân hàng 
Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 2009   x 10 0  

 

14 

Nghiệp vụ 

ngân hàng 

trung 

ương 

Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 2012   x 50 0  
 

GT ngân hàng trung ương 2009    0 0   

15 Tài chính 

quốc tế 

GT tài chính tiền tệ ngân hàng 2012   x 50 0  

GT Nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối 2009    0 0   

       

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

Ngành, 

nghề: 

TCTài 

chính 

ngân 

hàng 

1 

 
Kinh tế vi 

mô 

GT Kinh tế vi mô      x 30 15 

15 15 

Kinh tế học vi mô    x 73 0 

2 

Soạn thảo 

văn bản và 

hợp đồng 

kinh tế 

GT soạn thảo văn bản và hợp đồng kinh tế  
  

x 60 0 

3 
Luật kinh 

tế 
Luật kinh tế      x 30 3 

4 Tin học 

ứng dụng 

Giáo trình Ứng dụng MS.Excel trong kinh 

tế – Đại học Fulbright TP HCM      0 0 

Thương mại điện tử     0 0 

5 Tài chính 

công 
GT quản lý tài chính công 

 
 

 
x 50 0 

6 
Nguyên Lý 

kế toán 
Nguyên Lý kế toán 2009     x 15 0 

7 
Tài chính 

tiền tệ 
Giáo trình tài chính tiền tệ 2011   x 50 10 

8 
Tài chính 

doanh 
GT tài chính doanh nghiệp    x 50 10 
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nghiệp 

9 Quản trị 

ngân hàng 
Quản trị Ngân hàng Thương Mại  2010   x 50 0 

10 
Kế toán 

ngân hàng 

Kế toán ngân hàng    x 50 2 

GT Kế toán ngân hàng     0 0 

11 
Thuê mua 

tài chính 

GT thuê mua tài chính     0 0 

  

Nghiệp vụ cho thuê tài chính     0 0 

Kỹ thuật cho thuê tài chính     0 0 

12 
Thị trường 

chứng 

khoán 

Thị trường chứng khoán     0 0 

GT thị trường chứng khoán    x 22 5 

13 

Tín dụng 

và các dịch 

vụ ngân 

hàng 

GT tín dụng Ngân hàng    x 10 0 

Nghiệp vụ ngân hàng thương mại    x 10 0 

14 

Nghiệp vụ 

ngân hàng 

trung 

ương 

Nghiệp vụ ngân hàng thương mại    x 50 0 

15 Tài chính 

quốc tế 
GT tài chính tiền tệ ngân hàng    x 50 0 

 

7 

Chuyê

n 

ngành 

CĐ: 

Kế  

toán 

DN 

1 
Kế toán 

DN nhỏ và 

vừa 

 Giáo trình Chế độ kế toán doanh nghiệp 

vừa và nhỏ 
2006   x 1 0 

11 14 2 
Kế toán 

doanh 

nghiệp 3  

Thực hành Kế toán tài chính Doanh nghiệp 2012   x 50 0 

3 
Luật kinh 

tế 
Luật kinh tế 2011   x 30 3 

4 Kế toán Kế toán tài chính 2010   x 26 1 
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doanh 

nghiệp 1 
Lý thuyết và thực hành kế toán tài chính 2010   x 20 0 

5 
Nguyên Lý 

kế toán 
Nguyên Lý kế toán 2009   x 15 0 

6 

Pháp luật 

về Tài 

chính kế 

toán  

Luật kế toán 2007   x 30 3 

7 
toán doanh 

nghiệp 2 

Kế toán tài chính 2010   x 26 1 

Hệ thống chuẩn mực kế toán VN 2006   x 1 1 

8 

Phân tích 

hoạt động 

kinh 

doanh 

Phân tích hoạt động kinh doanh 2009   x 5 8 5 

GT phân tích hoạt động kinh doanh 2013  x  270 2 270 

9 

Soạn thảo 

văn bản và 

hợp đồng 

kinh tế 

GT soạn thảo văn bản và hợp đồng kinh tế 2009   x 60 0 

10 
Kế toán 

máy 
GT kế toán máy 2005   x 34 15 

11 
Kế toán 

quản trị 

chi phí 

Kế toán quản trị  doanh nghiệp 2008   x 60 0 

             

8 

Chuyê

n 

ngành: 

TC kế 

toán 

DN 

1 
Kế toán  

DN nhỏ và 

vừa 

 Giáo trình Chế độ kế toán doanh nghiệp 

vừa và nhỏ 
   x 1 0 

7 9 2 
Luật kinh  

tế 
Luật kinh tế 2011   x 30 3 

3 
Kế toán 

doanh 

nghiệp 1 

Kế toán tài chính P1 2010   x 26 1 

Lý thuyết và thực hành kế toán tài chính 2010   x 20 0 
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4 
Nguyên  

Lý kế toán 
Nguyên Lý kế toán    x 15 0 

5 
toán doanh 

nghiệp 2 

Kế toán tài chính P2 2010   x 26 0 

Hệ thống chuẩn mực kế toán VN 2006   x 1 1 

6 

Soạn thảo 

văn bản và 

hợp đồng 

kinh tế 

GT soạn thảo văn bản và hợp đồng kinh tế 2009   x 60 0 

7 
Kế toán 

máy 
GT kế toán máy 2005   x 34 15 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

Chuyê

n 

ngành: 

CĐ 

CNTT 

1 
Điện tử cơ 

bản 
Kỹ thuật điện tử  2008   x 18 0 

18 25 

2 
Hệ điều 

hành 

Windows 

Giáo trình nguyên lý các hệ điều hành  2005   x 20 0 

3 
Cơ s  d  

liệu 

Bài tập Cơ sở dữ liệu  2008   x 15 0 

Giáo trình Cơ sở dữ liệu  2005   x 45 0 

Giáo trình Cơ sở dữ liệu quan hệ  2005   x 19 5 

4 
Mạng máy 

tính  

Mạng Căn bản 1- Giáo trình hệ thống mạng 

máy tính CCNA  
2009   x 5 0 

Giáo trình cài đặt và điều hành mạng máy 

tính  
2006   x 29 3 

5 
Lập trình 

căn bản  

101 thuật toán và chương trình bằng ngôn 

ngữ C  
1996   x 2 0 

Giáo trình Ngôn ngữ lập trình C 2009   x 19 5 

Giáo trình Turbo C/C++  2003   x 10 0 

6 
Phân tích 

và thiết kế 

hệ thống 

Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin 2004   x 1 0 

Cơ sở dữ liệu quan hệ và công nghệ phân 

tích - thiết kế 
2010   x 1 8 

Giáo trình Phân tích thiết kế các hệ thống 2010   x 15 0 
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thông tin 

7 
Thiết kế 

Web 

Giáo trình Thế kế Web 2007   x 28 5 

Giáo trình Thế kế Web  2011   x 15 0 

8 
Quản trị 

hê thống 

mạng 

Giáo trình Thực hành mạng Lan  2006   x 24 10 

Giáo trình hệ thống mạng máy tính CCNA  2007    x 5 8 

9 
Đồ họa 

ứng dụng 

Photoshop - Giáo Trình Xử Lý Ảnh (CC-

CS6-CS5) 
2018    0 0 

Giáo trình Xử lý hình ảnh bằng Photoshop 

7.0  
2005   x 15 0 

Giáo Trình Thực Hành Photoshop (CC-

CS6-CS5) 
2018    10 10 

10 
Hệ quản 

trị cơ s  

d  liệu 

Giáo trình Microsoft Access 2007   x 14 0 

Giáo trình hệ thống thông tin quản lý  2008   x 5 0 

11 
Excel nâng 

cao 
Giáo trình Excel XP – Bài tập thực hành 2007    0 0 

12 
Lập trình 

web 

Lập trình cơ bản PHP và MySQL     0 0 

Lập trình web bằng PHP & Cơ sở dữ liệu 

MySQL 
    0 0 

Giáo Trình Lập Trình Web 1     0 0 

13 
Bảo trì hệ 

thống máy 

tính 

Cấu trúc máy vi tính và thiết bị ngoại vi 2006   x 14 8 

Giáo trình thực hành sửa chữa màn hình 

MT 
2007   x 10 0 

Giáo trình bảo trì và quản lí phòng máy tính   2005   x 10 5 

14 
Lập trinh 

windows 

C# 2008 (tập 1->6) 2009    0 0 

Lập Trình Cơ Sở Dữ Liệu Với C# - Mô 

Hình Nhiều Tầng 
2009    0 0 

Lập trình windows với C#.Net     0 0 

  15 An toàn và Mật mã học và hệ thống thông tin an toàn  2008    0 0 
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bảo mật 

thông tin 
Lý thuyết thông tin và mã hoá 2006    0 0 

16 
Vi xử lý & 

hợp ng  

Kĩ thuật vi xử lí   2012   x 20 0 

Turbo assembler và ứng dụng  2007   x 10 0 

17 
Macromed

ia Flash 

Giáo trình Flash  2006    0 0 

Thực hành kỹ xảo với Macromedia Flash 2005    0 0 

18 
Lập trình 

trên thiết 

bị di động 

Giáo trình lập trình Android     0 0 

Thiết ké giao diện Android     0 0 

             

 

10 

Chuyê

n 

nghàn

h: CĐ 

Sửa 

chũa 

máy 

tính 

1 
Hệ điều  

hành 

Windows 

Giáo trình nguyên lý các hệ điều hành  2005   x 20 5 

16 20 

Giáo trình nhập môn tin học 2006   x 19 0 

2 
Mạng máy 

tính 

Mạng Căn bản 1- Giáo trình hệ thống mạng 

máy tính CCNA  
2009   x 5 0 

Giáo trình hê thống mạng CCNA (tập 1,2) 2007   x 5 0 

3 
Lập trình 

căn bản 

101 thuật toán và chương trình bằng ngôn 

ngữ C  
1999   x 2 0 

Giáo trình Ngôn ngữ lập trình C 2009   x 19 5 

4 

Quản trị 

hệ thống 

mạng máy 
 tính  

Giáo trình Turbo C/C++  2003   x 10 0 

Giáo trình Thực hành mạng Lan  2006   x 24 10 

Giáo trình hệ thống mạng máy tính CCNA 2007    x 5 0 

5 

Đào tạo 

vận hành 

các thiết  

bị văn 

phòng 

thông 

dụng 

Máy in máy quét 

 
2007    0 0 
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6 
Vi xử lý & 

hợp ng  
Turbo assembler và ứng dụng 2007   x 10 0 

7 
Kiến trúc 

máy tính 

Giáo trình Cấu trúc máy vi tính và vi xử lí 2010   x 15 5 

Cấu trúc máy vi tính 1999   x 1 0 

Kiến trúc máy tính 2008   x 15 5 

8 
Lắp ráp và 

bảo trì 

máy tính 

Giáo trình thực hành sửa chữa màn hình 

máy tính 
2007    10 0 

Giáo trình bảo trì và quản lí phòng máy tính 2005   x 10 5 

9 
Sửa ch a 

bộ nguồn 

Giáo trình sửa chữa bộ nguồn       0 0 

Bài giảng sửa chữa bộ nguồn 2017     0 

10 

Sửa ch a 

máy in và 

thiết bị 

ngoại vi 

Máy in vi tính sự cố & sửa chữa 2010    0 0 

238 sự cố khi sử dụng máy in 2010    0 0 

Sửa Chữa Máy Tính Và Thiết Bị Ngoại Vi,  2009    0 5 

11 

Cài đặt và 

sửa ch a 

thiết bị di  

động 

Nguyên lý & Phương pháp sửa chữa điện 

thoại di động 
2005    0 0 

Điện Tử Căn Bản Dành Cho Điện Thoại Di 

Động 
2010    0 0 

12 
Kỹ thuật 

sửa ch a 

màn hình 

Giáo trình Sửa chữa Monitor     0 0 

  

13 
Sửa ch a 

máy tính 

Giáo trình thực hành sửa chữa màn hình 

máy tính 
2007   x 10 0 

  
Vi tính thật là đơn giản - Tập 2 : 464 Mẹo 

vặt khi sử dụng máy vi tính 
2002   x 1 0 

Giáo trình bảo trì và quản lí phòng máy tính 2005   x 10 5 

  14 
Ngoại vi & 

ghép nối 

Cấu trúc máy vi tính và thiết bị ngoại vi 2006   x 14 8 

Kĩ thuật vi xử lí  2012   x 20 0 

15 Hệ điều  Giáo trình Mạng Máy Tính 2010    0 0 
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hành mạng Giáo trình Quản trị windows server 2003 2008    0 0 

16 
Sửa ch a 

Laptop 

Giáo trình Sửa chữa lắp ráp máy tính 2007    0 0 

Nâng cấp & sửa chữa phần cứng máy tính 

Laptop 
2008    0 0 

Bài giảng Sửa chữa Laptop 2016     0 

11 

Chuyê

n 

ngành: 

CĐ 

Tin 

học 

văn 

phòng 

1 
Soạn thảo 

văn bản 

điện tử 

Giáo trình tin học văn phòng 2008   x 30 10 

19 24 

Giáo trình nhập môn tin học 2006   x 19 0 

2 
Hệ điều 

hành 

Windows 

Giáo trình nguyên lý các hệ điều hành  2005   x 20 0 

Giáo trình nhập môn tin học 2006   x 19 0 

3 
Mạng máy 

tính 

Mạng Căn bản 1- Giáo trình hệ thống mạng 

máy tính CCNA  
2009   x 5 0 

Giáo trình cài đặt và điều hành mạng máy 

tính 
2006   x 29 0 

Giáo trình hê thống mạng CCNA (tập 1,2) 2007   x 5 0 

4 

Thiết kế 

trình diễn  

trên máy 

tính 

Giáo trình tin học văn phòng 2008   x 30 10 

5 
Lập trình 

căn bản 

101 thuật toán và chương trình bằng ngôn 

ngữ C  
1996   x 2 0 

Giáo trình Ngôn ngữ lập trình C 2009   x 10 5 

Giáo trình Turbo C/C++  2003   x 10 3 

6 
Bảng tính 

điện tử 
Giáo trình Bảng tính điện tử Excel 2000 2007   x 20 5 

7 
Thiết kế 

web 
Giáo trình Thế kế Web  2011   x 15 0 

8 
Thiết kế 

đa phương 

 Truyền thông đa phương tiện 2010    0 0 

Giới thiệu về Đa phương tiện     0 0 
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tiện 

9 
Đồ họa 

ứng dụng 

Giáo trình Xử lý hình ảnh bằng Photoshop 

7.0  
2005   x 15 0 

10 

Quản trị 

hệ thống 

mạng máy 

tính 

Giáo trình Thực hành mạng Lan  2006   x 25 10 

Giáo trình hệ thống mạng máy tính CCNA  2007   x 5 8 

11 

Cài đặt và 

sử dụng 

các phần 

mềm văn 

phòng 

thông 

dụng 

 Giáo trình bảo trì và quản lí phòng máy 

tính 
2005   x 10 5 

12 
Excel nâng 

cao 
Giáo trình Bảng tính điện tử Excel 2000- 2007   x 20 5 

13 

Thiết kế  

đồ họa 

bằng Corel 

Draw 

Giáo trình Corel Draw 2003    0  

  

Thiết kế mẫu với  Corel Draw 2004    0 0 

  

14 
Bảo trì hệ 

thống máy 

tính 

Cấu trúc máy vi tính và thiết bị ngoại vi 2006    15 8 

Giáo trình Cấu trúc máy tính 2005   x 10 20 

Giáo trình thực hành sửa chữa màn hình 

máy tính 
2002   x 10 0 

Vi tính thật là đơn giản - Tập 2 : 464 Mẹo 

vặt khi sử dụng máy vi tính  
2005   x 2 0 

15 
Lập trình 

windows 

C# 2008 (tập 1->6) 2009    0 0 

Lập Trình Cơ Sở Dữ Liệu Với C# - Mô 

Hình Nhiều Tầng 
    0 0 

Lập trình windows với C#.Net     0 0 

16 An toàn và Cơ sở lý thuyết truyền tin 2008   x 15 15 
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bảo mật 

thông tin 

17 
Macromed

ia Flash 

Giáo trình Flash 2006    0 0 

Thực hành kỹ xảo với Macromedia Flash 2005    0 0 

18 
Lập trình 

macro trên 

MS Office 

 Bước đầu làm quen lập trình Visual Basic 

6.0 
2005   x 10 0 

19 

Đào tạo  

vận hành  

các thiết bị 

văn phòng 

thông 

dụng 

Giáo trình sửa chữa máy photocopy, 2018    0 0 

  Máy in máy quét         

             

12 

Chuyê

n 

ngành: 

TC 

CNTT 

1 
Điện tử cơ 

bản 
Kỹ thuật điện tử 1999    x 20 4 

13 28 

2 
Hệ điều 

hành 

Windows 

Giáo trình nguyên lý các hệ điều hành  2005   x 20 5 

Giáo trình nhập môn tin học 2005   x 15 0 

3 
Cơ s  d  

liệu 

Bài tập Cơ sở dữ liệu  2005   x 15 3 

Giáo trình Cơ sở dữ liệu 2009   x 30 15 

Giáo trình Cơ sở dữ liệu quan hệ  2005   x 20 5 

4 
Mạng máy 

tính 

Mạng Căn bản 1- Giáo trình hệ thống mạng 

máy tính CCNA  
2009   x 5 0 

Giáo trình hê thống mạng CCNA (tập 1,2) 2007   x 5 30 

5 
Lập trình 

căn bản 

Giáo trình Ngôn ngữ lập trình C 2009   x 10 5 

Giáo trình Turbo C/C++  2003   x 10 3 

Giáo trình Lý thuyết và bài tập Ngôn ngữ C 

(Tập 1) 
2009   x 10 18 

6 Phân tích Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin 2004   x 1 0 
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và thiết kế 

hệ thống 

Cơ sở dữ liệu quan hệ và công nghệ phân 

tích - thiết kế 
2011   x 1 8 

Giáo trình phân tích thiết kế hệ thống 2005   x 15 5 

Giáo trình Phân tích thiết kế hệ thống thông 

tin quản lý  
2005   x 30 0 

  
7 

Thiết kế 

Web 

Giáo trình Thế kế Web 2011   x 15 5 

  

Giáo trình Thực hành mạng Lan  2006   x 24 10 

  

8 
Quản trị 

hê thống 

mạng 

Giáo trình hệ thống mạng máy tính CCNA  2007   x 5 8 

9 
Đồ họa 

ứng dụng 

Giáo trình Xử lý hình ảnh bằng Photoshop 

7.0 
2005   x 15 0 

Giáo Trình Thực Hành Photoshop (CC-

CS6-CS5) 
2018   x 10  

10 
Hệ quản 

trị cơ s  

d  liệu 

Giáo trình Microsoft Access 2007   x 15 0 

SQL Server 2005 - Lập trình T – SQL     0 0 

Giáo trình thực hành SQL      0 0 

Giáo trình hệ thống thông tin quản lý      5 10 

11 
Excel nâng 

cao 
Giáo trình Bảng tính điện tử Excel 2000- 2007   x 20 0 

12 
Lập trình 

web 

Lập trình cơ bản PHP và MySQL     0 0 

Giáo Trình Lập Trình Web 1     0 0 

Giáo trình lập trình Android  2018   x 10 10 

13 
Bảo trì hệ 

thống máy 

tính 

Cấu trúc máy vi tính và thiết bị ngoại vi 2006   x 15 8 

Giáo trình Cấu trúc máy tính 2005   x 10 5 

Giáo trình thực hành sửa chữa màn hình 

máy tính 
2007   x 10 0 

Giáo trình bảo trì và quản lí phòng máy tính   2005   x 10 5 

             

13  1 Điện tử cơ Kỹ thuật điện tử    x 20 22 13 22 
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Chuyê

n 

ngành: 

TC 

SCMT 

bản 

2 
Hệ điều 

hành 

Windows 

Giáo trình nguyên lý các hệ điều hành  2005   x 20 5 

Giáo trình nhập môn tin học 2006   x 20 0 

3 
Mạng máy 

tính 

Mạng Căn bản 1- Giáo trình hệ thống mạng 

máy tính CCNA  
2009   x 5 0 

Giáo trình cài đặt và điều hành mạng máy 

tính 
2006   x 30 3 

Giáo trình hê thống mạng CCNA (tập 1,2) 2007   x 5 30 

4 
 Lập trình 

căn bản 

101 thuật toán và chương trình bằng ngôn 

ngữ C  
1996   x 2 0 

Giáo trình Ngôn ngữ lập trình C 2005   x 10 5 

Giáo trình Turbo C/C++  2003   x 10  

Giáo trình Lý thuyết và bài tập Ngôn  

ngữ C (Tập 1) 
2009   x 15 0 

  

5 

Quản trị 

hệ thống 

mạng máy 

tính 

Giáo trình Thực hành mạng LAN 2006   x 25 10 

Giáo trình hệ thống mạng máy tính CCNA  2007   x 5 8 

6 
Kiến trúc 

máy tính 

Giáo trình Cấu trúc máy vi tính và vi xử lí 2010   x 15 5 

Cấu trúc máy vi tính 1999   x 1 0 

Kiến trúc máy tính 2009   x 15 5 

7 
Lắp ráp và 

bảo trì 

máy tính 

Cấu trúc máy vi tính và thiết bị ngoại vi 2006   x 15 8 

Giáo trình Cấu trúc máy tính 2005   x 10 5 

Giáo trình thực hành sửa chữa màn hình 

máy tính 
2007   x 10 0 

Giáo trình bảo trì và quản lí phòng máy tính 2005   x 10 5 

8 
Sửa ch a 

bộ nguồn 
Giáo trình sửa chữa bộ nguồn        0 0 

9 Sửa ch a Máy in vi tính sự cố & sửa chữa 2010    0 0 
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máy in và 

thiết bị 

ngoại vi 

Sửa Chữa Máy Tính Và Thiết Bị Ngoại Vi, 2009    0 0 

10 
Cài đặt và 

sửa ch a  

Nguyên lý & Phương pháp sửa chữa điện 

thoại di động 
2005    0 0 

   
thiết bị di 

động 

Điện Tử Căn Bản Dành Cho Điện Thoại Di 

Động 
2010    0 0   

  

11 
Kỹ thuật 

sửa ch a 

màn hình 

 Ebook Thực hành sửa chữa màn hình tinh 

thể lỏng: Phần 1 - Vân Anh 
    0 0   

  
 Ebook Thực hành sửa chữa màn hình tinh 

thể lỏng: Phần 2 - Vân Anh 
    0 0   

  

12 
Sửa ch a 

máy tính 

Giáo trình thực hành sửa chữa màn hình 

máy tính 
2006   x 10 0   

  
Vi tính thật là đơn giản - Tập 2 : 464 Mẹo 

vặt khi sử dụng máy vi tính 
2007   x 2 0   

  Giáo trình bảo trì và quản lí phòng máy tính 2002   x 10 5   

  
13 

Sửa ch a 

Laptop 

Giáo trình Sửa chữa lắp ráp máy tính 2007    0 0   

  Bài giảng Sửa chữa Laptop 2016     0   

             

 

Chuyê

n  

ngành: 

TC 

Tin 

học 

văn 

phòng 

1 
Soạn thảo 

văn bản 

điện tử 

Giáo trình tin học văn phòng 2008   x 15 10   

14 

Giáo trình nhập môn tin học 2006   x 20 0   

2 
Hệ điều 

hành 

Windows 

Bài giảng Hệ Điều Hành Windows  2017   x  0   

Giáo trình nguyên lý các hệ điều hành  2005   x 20 5   

Giáo trình nhập môn tin học 2006   x 20 0   

3 
Mạng máy 

tính 

Mạng Căn bản 1- Giáo trình hệ thống mạng 

máy tính CCNA  
2009   x 5 0 

14 24 
Giáo trình cài đặt và điều hành mạng máy 

tính 
2006   x 30 0 

Giáo trình hê thống mạng CCNA (tập 1,2) 2007   x 5 30 

4 Thiết kế Giáo trình tin học văn phòng 2009   x 15 10 
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trình diễn 

trên máy 

tính 

  

5 
Lập trình 

căn bản 

101 thuật toán và chương trình bằng ngôn 

ngữ C  
1996   x 2 0 

  

Giáo trình Ngôn ngữ lập trình C 2005   x 10 10 

Giáo trình Turbo C/C++  2003   x 10 3 

Giáo trình Lý thuyết và bài tập Ngôn ngữ C 

(Tập 1) 
2009   x 15 18 

5 
Bảng tính 

điện tử 
Giáo trình Bảng tính điện tử Excel 2000 2007   x 20 5 

7 

 
Thiết kế 

web 

Giáo trình Thế kế Web 2007   x 28 5 

Giáo trình Thực hành mạng Lan     x 25 10 

8 
Thiết kế 

đa phương 

tiện 

 Truyền thông đa phương tiện 2010    0 0 

Giới thiệu về Đa phương tiện 2010    0 0 

9 
Đồ họa 

ứng dụng 

Giáo trình Xử lý hình ảnh bằng Photoshop 

7.0 
2005   x 15 0 

10 

Quản trị 

hệ thống 

mạng máy 

tính 

Giáo trình Thực hành mạng Lan  2006   x 25 10 

Giáo trình hệ thống mạng máy tính CCNA  2007   x 5 0 

11 

Cài đặt và 

sử dụng 

các phần 

mềm văn 

phòng 

thông 

dụng 

 Giáo trình bảo trì và quản lí phòng máy 

tính 
2005   x 10 5 

12 
Excel nâng 

cao 
Giáo trình Bảng tính điện tử Excel 2000- 2007   x 20 5 
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13 

Thiết kế 

đồ họa 

bằng Corel 

Draw 

Giáo trình Corel Draw 2003    0 0 

  

Thiết kế mẫu với  Corel Draw 

 

 

2004 

   

 

 

0 

 

 

0 

14 
Bảo trì hệ 

thống máy 

tính 

Cấu trúc máy vi tính và thiết bị ngoại vi 2006   x 15 8 

Giáo trình Cấu trúc máy tính 2005   x 10  

Giáo trình thực hành sửa chữa màn hình 

máy tính 
2007   x 10 20 

Giáo trình bảo trì và quản lí phòng máy tính   2005   x 
10 

 
5 

 

15 

Chuyê

n 

ngành: 

CĐ 

CN Cơ 

khí 

1 

Dung sai  

và kỹ 

thuật đo 

lường 

Dung sai và lắp ghép 2000   x 5  

13 21 

Giáo trình Dung sai lắp ghép và đo lường 

kỹ thuật 
2006   x 95 10 

Sổ tay dung sai lắp ghép 2007   x 20 0 

2 
Vẽ kỹ 

thuật 

Vẽ kỹ thuật cơ khí tập 1 2004   x 80 0 

Vẽ kỹ thuật cơ khí tập 2 2004   x 80 0 

3 
Cơ kỹ 

thuật 

GT cơ kỹ thuật 2003   x 45 0 

GT Cơ kỹ thuật – Tủ sách dạy nghề 2005     0 

4 
An toàn 

lao động 
Giáo trình An toàn lao động 2012   x 90 5 

5 
Vật liệu cơ 

khí 
Vật liệu học 1997   x 3 0 

6 Auto CAD 
Sử dụng Auto CAD 2010    0 0 

Giáo trình tự học Auto CAD 2019 2019    0 0 

7 
Khoan 

khoét doa 

taro  

Công nghệ chế tạo máy  2009   x 10 15 
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8 
Công nghệ 

phay 

Công nghệ chế tạo bánh răng – Dùng Cho 

giảng dạy, nghiên cứu và sản xuất. 
2006    0 5 

Công nghệ phay 2001   x 12 5 

9 
Công nghệ 

tiện 

Giáo trình tiện 1 2009   x 20 0 

Giáo trình tiện 2 2009   x 20 2 

Giáo trình tiện 3 2009   x 20 2 

Giáo trình thực hành cơ bản nghề tiện 2006   x 11 0 

10 
Công nghệ 

CADCAM 

Thiết kế cơ khí với Solidworks 2010   x 10 0 

 

Thiết kế cơ khí với Mastercam Thanh 

niên 2016 10 
2016   x 10 0 

11 
Công nghệ 

CNC 

Giáo trình gia công trên máy CNC 2010   x 20 0 

Công nghệ CNC 2009   x 10 5 

Giáo trình công nghệ CNC 2009   x 10 0 

Cơ sở kỹ thuật CNC 2001    0 0 

12 
Cơ s  

Công nghệ 

CTM 

Công nghệ chế tạo máy  2009   x 10 15 

Cơ sở công nghệ chế tạo máy 2008   x 20 2 

13 
Kỹ thuật 

chế tạo 

phôi  

Công nghệ chế tạo phôi 2006   x 6 0 

 

16 

Chuyê

n 

ngành: 

CĐ 

CN 

Cắt 

gọt KL 

1 

Dung sai  

và kỹ 

thuật đo 

lường 

Dung sai và lắp ghép 2000   x 5 20 

13 21 

Giáo trình Dung sai lắp ghép và đo lường 

kỹ thuật 
2003   x 95 0 

Sổ tay dung sai lắp ghép 2007   x 20 0 

2 
Vẽ kỹ 

thuật 

Vẽ kỹ thuật cơ khí tập 1 2004   x 80 0 

Vẽ kỹ thuật cơ khí tập 2 2004   x 80 0 

3 Cơ kỹ GT cơ kỹ thuật 2003   x 45 0 
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thuật 

4 
An toàn 

lao động 
Giáo trình An toàn lao động 2012   x 90 5 

  5 
Vật liệu cơ 

khí 
Vật liệu học 1997   x 3 0 

  6 Auto CAD HD Sử dụng Auto CAD 2013 2013   x 10 0 

  
7 

Khoan 

khoét doa 

taro 

Chuyên ngành cơ khí. 2010    0 0 

  Công nghệ chế tạo máy  2010   x 10 15 

  8 
Công nghệ 

phay 
Công nghệ phay 2001   x 12 5 

  

9 
Công nghệ 

tiện 

Giáo trình tiện 1 2009   x 20 0 

  Giáo trình tiện 2 2009   x 20 2 

  Giáo trình tiện 3 2009   x 20 2 

  Giáo trình thực hành cơ bản nghề tiện 2006   x 11 0 

  10 
Công nghệ 

CADCAM 
Thiết kế cơ khí với Solidworks 2010   x 10 0 

  

11 
Công nghệ 

CNC 

Giáo trình gia công trên máy CNC 2010   x 20 0 

  Công nghệ CNC 2009   x 10 5 

  Giáo trình công nghệ CNC 2009   x 10 0 

  
12 

Cơ s  

Công nghệ 

CTM 

Công nghệ chế tạo máy  2009   x 10 15 

  Cơ sở công nghệ chế tạo máy 2008   x 20 2 

  13 
Kỹ thuật 

chế tạo 

phôi  

Công nghệ chế tạo phôi 2006   x 6 0 

             

 

 

17 

 

 

Chuyê

n 

 

 

1 

 

Dung sai   

và kỹ 

thuật đo 

Giáo trình Dung sai lắp ghép và đo lường 

kỹ thuật 
2003   x 95 0 

19 33 

Dung sai đi lường 2000   x 5 20 
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ngành: 

CĐ 

CN 

Sửa 

ch a 

máy 

công 

cụ 

lường Sổ tay dung sai lắp ghép    x 10  

2 Vẽ kỹ 

thuật 

Vẽ kỹ thuật cơ khí tập 1 2007   x 80 0 

 Vẽ kỹ thuật cơ khí tập 2 2004   x 80 0 

3 
Cơ kỹ 

thuật 
GT cơ kỹ thuật 2004   x 45 0 

4 
An toàn  

lao động 
Giáo trình An toàn lao động 2012    90  

5 
Vật liệu cơ 

khí 
Vật liệu học 1997   x 3 5 

6 

Lắp và 

điều chỉnh 

 máy có độ 

phức tạp  

R<10 

Giáo trình thực hành sửa chữa máy công cụ 

tập 1 
2005    0 0 

Giáo trình thực hành sửa chữa máy công cụ 

tập 2 
2005    0 0 

7 
Công nghệ 

sửa ch a 

mặt trượt 

Giáo trình lý thuyết chuyên môn nguội sửa 

chữa 
2009   x 10 0 

Kỹ thuật sửa chữa máy công cụ 2005   x 20 0 

8 

Chuẩn 

đoán và xử 

lý hư hỏng 

của máy 

Giáo trình lý thuyết chuyên môn nguội sửa 

chữa 
2009   x 10 0 

Kỹ thuật sửa chữa máy công cụ 2005   x 20 0 

9 
Tháo máy 

có độ phức 

tạp R ≥10 

Kỹ thuật sửa chữa máy công cụ 2009   x 10  

Giáo trình lý thuyết chuyên môn nguội sửa 

chữa 
2005   x 20  

10 

Lắp và 

điều chỉnh 

máy có độ 

phức tạp R 

≥10 

Giáo trình thực hành sửa chữa máy công cụ 

tập 1 
2007    0 0 

  
Giáo trình thực hành sửa chữa máy công cụ 

tập 2 
2005    0 0   
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11 

KT an 

toàn, vạch 

dấu và 

tổng quan 

về CNSC 

máy 

Kỹ thuật Nguội  2005   x 20 5   

  Giáo trình An toàn lao động 2012   x 90 0   

   

Công nghệ 

bảo trì hệ 

thống thủy 

lực khí nén 

Kỹ thuật Nguội  2005   x 20 5   

  12 

Công nghệ 

sửa ch a 

chi tiết 

dạng trục,    

các loại 

hộp số 

Giáo trình lý thuyết chuyên môn nguội sửa 

chữa 

2005 

 
   20  

  

Giáo trình cơ sở kỹ thuật cắt gọt kim loại 2003    28  

 

 13 

CN gia công 

các  

chi tiết cần 

sửa ch a có 

sự hỗ trợ 

của máy 

Kỹ thuật Nguội  2005   x 20 0 

 
 

 

 

14 

Công nghệ 

 bảo trì hệ 

thống điều 

 khiển cơ 

khí  

Giáo trình bảo dưỡng, bảo trì máy  

công nghiệp 

  

  
   

0 

0 

0 

0  

 

 

Sổ tay thợ sửa chữa cơ khí         

15 

Công nghệ 

bảo trì hệ 

thống bôi 

trơn và 

làm mát 

Khí nén và thủy lực 2009   x 10 0 

Kỹ thuật sửa chữa máy công cụ 2009   x 10 0 

Giáo trình lý thuyết chuyên môn nguội sửa 

chữa 
2007   x 30 13 
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16 

Công nghệ 

sửa ch a 

càng gạt, 

dạng bạc, 

dạng đĩa 

và khớp 

nối 

Giáo trình cơ sở kỹ thuật cắt gọt kim loại 2005   x 28 0 

Công nghệ chế tạo máy 2003   x 20 0 

thuyết chuyên môn nguội sửa Giáo trình lý 

chữa 
2005   x 20 0 

17 

Công nghệ 

sửa ch a 

chi tiết 

dạng trục,    

các loại 

hộp số 

Giáo trình lý thuyết chuyên môn nguội sửa 

chữa 
2005   x 20  

Giáo trình cơ sở kỹ thuật cắt gọt kim loại 2003   x 28  

18 

Công nghệ 

sửa ch a 

bộ truyền 

đai 

Kỹ thuật sửa chữa máy công cụ 2009   x 10  

Chi tiết máy 2007   x 30  

19 
Tháo máy 

có độ phức 

tạp R<10 

Giáo trình kỹ thuật nguội 2009   x 20 0 

Kỹ thuật sửa chữa máy công cụ 2009   x 10  

Dung sai đi lường 2000   x 5 20 

             

18 

Chuyê

n 

ngành 

:  

CĐ 

CN Ô 

tô 

1 

Dung sai  

và kỹ 

thuật đo 

lường 

Dung sai và lắp ghép 2000   x 5  

16 20 

Giáo trình Dung sai lắp ghép và đo lường 

kỹ thuật  
2003   x 95 20 

Sổ tay dung sai lắp ghép 2007   x 20 0 

2 
Vẽ kỹ 

thuật 

Vẽ kỹ thuật cơ khí tập 1 200   x 80 0 

Vẽ kỹ thuật cơ khí tập 2 2004   x 80 0 

3 
Cơ kỹ 

thuật 
GT cơ kỹ thuật 2003   x 45 0 

4 An toàn Giáo trình An toàn lao động 2012   x 90 0 
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lao động 

  

5 
Vật liệu cơ 

khí 
Vật liệu học 1997   x 3  

6 

Kỹ thuật 

chung về ô 

tô và công 

nghệ sửa  
ch a. 

Giáo trình công nghệ ô tô: Phần động cơ 2010   x 5 0 

7 

 B.dưỡng  

SC cấu 

trục khuỷu 

thanh 

truyền và 

bộ phận cố 

định của 

ĐC 

Giáo trình công nghệ ô tô: Phần động cơ 2010   x 5 0 

8 

B.dưỡng 

và sửa 

ch a hệ 

thống 

phân phối 

khí 

Giáo trình công nghệ ô tô: Phần động cơ 2010   x 5 0 

  

 

 

 

 

9 

 

B.dưỡng 

và sửa 

ch a hệ 

thống bôi 

trơn và hệ 

thống làm 

mát 

Giáo trình công nghệ ô tô: Phần động cơ 
 

2010 
  x 

 

5 

 

0 
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10 

B.dưỡng 

và SCHT 

nhiên liệu 

ĐC xăng 

dùng bộ 

chế hòa  

khí. 

Giáo trình công nghệ ô tô: Phần nhiên liệu 2010   x 5 2 

  

11 

B.dưỡng 

và SC hệ 

thống 

nhiên liệu 

ĐC Diezel 

Giáo trình công nghệ ô tô: Phần nhiên liệu 2010   x 5 2 

12 

B. dưỡng 

và SC 

trang bị 

điện ô tô 

Giáo trình công nghệ ô tô: Phần điện 2010   x 5 0 

13 

 

B. dưỡng 

và SC hệ 

thống 

truyền lực 

Giáo trình công nghệ ô tô: Phần truyền lực 2010   x 5 0 

14 

B.dưỡng 

và sửa 

ch a hệ 

thống di 

chuyển 

Giáo trình công nghệ ô tô: Phần truyền lực 2010   x 5 0 

15 

Bảo dưỡng 

và sửa 

ch a hệ 

thống lái. 

Giáo trình công nghệ ô tô: Phần truyền lực 

 
2010   x 5 0 

16 
B.dưỡng 

và SC hệ 

thống 

Giáo trình công nghệ ô tô: Phần truyền lực 2010   x 5 0 
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phanh  

             

19 

Chuyê

n 

ngành: 

CĐ 

CN 

hàn 

1 

Dung sai  

và kỹ 

thuật đo 

lường 

Dung sai và lắp ghép 2000   x 95 20 

17 20 

Giáo trình Dung sai lắp ghép và đo lường 

kỹ thuật 
2003   x 10 0 

Sổ tay dung sai lắp ghép 2007   x 10 0 

2 
Vẽ kỹ 

thuật 

Vẽ kỹ thuật cơ khí tập 1 2004   x 80 0 

Vẽ kỹ thuật cơ khí tập 2 2004   x 80 0 

3 
Cơ kỹ 

thuật 
GT cơ kỹ thuật 2004   x 45 0 

4 
An toàn 

lao động 
Giáo trình An toàn lao động 2012   x 90 0 

5 
Vật liệu cơ 

khí 
Vật liệu học 1997   x 3 5 

6 
Chế tạo 

phôi 
Công nghệ chế tạo phôi 2006   x 6  

7 
Gá lắp kết 

cấu hàn 

Cẩm nang hàn 2006   x 10 0 

Đồ gá hàn 1998    0 3 

8 
Hàn điện cơ 

bản 

Kỹ thuật hàn 1999   x 10 0 

Công nghệ hàn nóng chảy T1 2004    0 5 

9 
Hàn điện 

nâng cao -1 

Công nghệ hàn nóng chảy T1 2004    0 5 

Kỹ thuật hàn 2004   x 10 5 

10 Hàn khí 1 Kỹ thuật hàn 2004   x 10 5 

11 
Hàn MIG, 

MAG cơ 

bản 

Giáo trình công nghệ hàn 2004   x 10 5 

Sổ tay định mức tiêu hao vật liệu và năng 

lượng điện trong hàn 
2004   x 5  

12 Hàn TIG 

Sổ tay định mức tiêu hao vật liệu và năng 

lượng điện trong hàn 
2002   x 22 0 

Giáo trình công nghệ hàn 2004   x 10 5 
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13 
Kiểm tra 

chất lượng 

mối hàn 

Kỹ thuật hàn 2001   x 10 0 

Thực hành hàn gò 2001   x 10  

14 Hàn ống 
Giáo trình công nghệ hàn 2004   x 10 5 

Sổ tay hàn 2002   x 10 0 

15 
Hàn điện 

nâng cao - 2 

Kỹ thuật hàn 2004   x 10 0 

  

Giáo trình công nghệ hàn 2004   x 10 5 

16 
Hàn MIG, 

MAG nâng 

cao 
Giáo trình công nghệ hàn 2004   x 10 5 

  
17 

Tính toán 

kết cấu hàn 
Kết cấu hàn 2006   x 0 0 

         

20 

Chuyê

n 

ngành: 

TC CN 

hàn 

1 

Dung sai  

và kỹ 

thuật đo 

lường 

Dung sai và lắp ghép 2000   x 5 20 

17 21 

Giáo trình Dung sai lắp ghép và đo lường 

kỹ thuật 
2003   x 95 0 

Sổ tay dung sai lắp ghép 2007   x 20 0 

2 
Vẽ kỹ 

thuật 

Vẽ kỹ thuật cơ khí tập 1 2004   x 80 0 

Vẽ kỹ thuật cơ khí tập 2 2004   x 80 0 

3 
Cơ kỹ 

thuật 
GT cơ kỹ thuật 2003   x 45 0 

4 
An toàn 

lao động 
Giáo trình An toàn lao động 2012   x 90 5 

5 
Vật liệu cơ 

khí 
Vật liệu học 1997   x 3 0 

6 
Chế tạo 

phôi 
Công nghệ chế tạo phôi 2006   x 6 0 

7 
Gá lắp kết 

cấu hàn 
Cẩm nang hàn 1998   x 50 0 

8 
Hàn điện cơ 

bản 
Kỹ thuật hàn 2004   x 10 5 

9 Hàn điện Kỹ thuật hàn 2004   x 10 5 
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nâng cao -1 

10 Hàn khí 1 Kỹ thuật hàn 2004   x 10 5 

11 
Hàn MIG, 

MAG cơ 

bản 
Giáo trình công nghệ hàn 2002   x 22 1 

  

12 Hàn TIG 
Sổ tay định mức tiêu hao vật liệu và năng 

lượng điện trong hàn 
2002   x 22 1 

  

  Giáo trình công nghệ hàn 2002   x 22 1 

13 
Kiểm tra 

chất lượng 

mối hàn 

Kỹ thuật hàn 2001   x 10 0 

Thực hành hàn gò 2001   x 10  

14 Hàn ống 
Công nghệ hàn  2006   x 0 0 

Sổ tay hàn 2002   x 10 0 

15 
Hàn điện 

nâng cao - 2 

Hàn cắt kim loại 1997    0 0 

Giáo trình công nghệ hàn 2002   x 22 0 

16 
Hàn MIG, 

MAG nâng 

cao 
Giáo trình công nghệ hàn 2002   x 22  

17 
Tính toán 

kết cấu hàn 
Kết cấu hàn 2006    0 0 

 

21 

Chuyê

n 

ngành 

TC CN 

Cơ khí 

1 Auto CAD Sử dụng Auto CAD     0 0 

10 19 

2 
Khoan 

khoét doa 

taro 

Công nghệ chế tạo máy  2010   x 10 15 

Chuyên ngành cơ khí. 2010    0 0 

3 
Công nghệ 

phay 1 
Công nghệ phay 2001   x 10 0 

4 
Công nghệ 

phay 2 
Công nghệ phay 2001   x 10 0 

5 
Công nghệ 

phay 3 
Công nghệ phay 2001   x 10 0 
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6 
Công nghệ 

tiện 1 

Giáo trình tiện 1 2009   x 19 0 

Giáo trình tiện 2 2009   x 20 2 

Giáo trình tiện 3 2009   x 19 0 

Giáo trình lý thuyết chuyên môn nghề tiện 2006   x 11  

  

7 
 

Công nghệ 
 tiện 2  

Giáo trình tiện 1 2009   x 19 0 

  

Giáo trình tiện 2 2009   x 20 2 

Giáo trình tiện 3 2009   x 19 2 

8 
Công nghệ 

tiện 3 

Giáo trình tiện 1 2009   x 19 0 

Giáo trình tiện 2 2009   x 20 2 

Giáo trình tiện 3 2009   x 20 2 

9 
Công nghệ 

gia công 

CNC1  

Công nghệ CNC 2010   x 10 2 

Giáo trình công nghệ CNC 2009   x 20 5 

Công nghệ chế tạo máy  2009   x 10 15 

10 
Cơ s  

Công nghệ 

CTM 

Cơ sở công nghệ chế tạo máy 2009   x 10 15 

Giáo trình gia công trên máy CNC 2009   x 20 2   

             

22 

Chuyê

n 

ngành 

TC 

Cắt 

gọt KL 

1 Auto CAD 
Sử dụng Auto CAD 2010    0 0   

Giáo trình tự học Auto CAD 2019 2010    0 0 

10 19 

2 
Khoan 

khoét doa 

taro 

Công nghệ chế tạo máy  2010   x 10 0 

3 
Công nghệ 

phay 1 
Công nghệ phay 2001   x 12 0 

4 
Công nghệ 

phay 2 
Công nghệ phay 2001   x 12 0 

5 
Công nghệ 

phay 3 
Công nghệ phay 2001   x 12 0 

6 Công nghệ Giáo trình tiện 1 2009   x 19 0 



   34 
 

tiện 1 Giáo trình tiện 2 2009   x 20 2 

Giáo trình tiện 3 2009   x 19 2 

Giáo trình thực hành cơ bản nghề tiện 2009   x 19 2 

  

7 
Công nghệ 

tiện 2  

Giáo trình tiện 1 2009   x 19 0 

  

Giáo trình tiện 2 2009   x 20 2 

Giáo trình tiện 3 2009   x 19 2 

8 
Công nghệ 

tiện 3 

Giáo trình tiện 2 2009   x 19 0 

Giáo trình tiện 3 2009   x 20 0 

Giáo trình gia công trên máy CNC 2009   x 19 0 

9 
Công nghệ 

gia công 

CNC1  

Công nghệ CNC 2010   x 20 2 

Giáo trình công nghệ CNC 2009   x 10 5 

Giáo trình gia công trên máy CNC 2009   x 19 0 

10 
Cơ s  

Công nghệ 

CTM 

Cơ sở công nghệ chế tạo máy 2009   x 10 15 

   Công nghệ chế tạo máy  2009   x 10    

 

23 

Chuyê

n 

ngành: 

TC 

nguội 

SC 

máy 

công 

cụ 

1 

Lắp và 

điều chỉnh 

máy có độ 

phức tạp 

R<10 

Giáo trình thực hành sửa chữa máy công cụ 

tập 1 
2007    0 0 

9 15 

Giáo trình thực hành sửa chữa máy công cụ 

tập 2 
2007    0 0 

2 

KT an 

toàn, vạch 

dấu và 

tổng quan 

về công 

nghệ sửa 

ch a máy 

Giáo trình an toàn lao động 2012   x 90 5 

Kỹ thuật Nguội  2005   x 20 1 

3 
CN gia 

công các 
Kỹ thuật Nguội  2005   x 20  
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chi tiết SC 

có sự hỗ 

trợ của 

máy 

  

4 

CN bảo trì 

hệ thống 

điều khiển 

cơ khí  

Giáo trình bảo dưỡng, bảo trì máy công 

nghiệp 
2005    0 0 

  

Sổ tay gia công cơ  2002    0 0 

  

5 

CN bảo trì 

hệ thống 

bôi trơn và 

làm mát 

Kỹ thuật sửa chữa máy công cụ 2009   x 10 0 

Khí nén và thủy lực 2009   x 10 0 

6 

CN sửa 

ch a chi 

tiết dạng 

trục, các 

loại hộp số 

Giáo trình lý thuyết chuyên môn nguội sửa 

chữa 
2005   x 20 0 

Giáo trình cơ sở kỹ thuật cắt gọt kim loại 2005   x 20 0 

7 

Công nghệ 

sửa ch a 

bộ truyền 

đai 

Kỹ thuật sửa chữa máy công cụ 2003   x 28 0 

Chi tiết máy 2009   x 10 0 

8 

CN sửa 

ch a càng 

gạt, dạng 

bạc, dạng 

đĩa và 

khớp nối 

Giáo trình lý thuyết chuyên môn nguội sửa 

chữa 
2007   x 30 13 

Giáo trình cơ sở kỹ thuật cắt gọt kim loại 2003   x 28 0 

Công nghệ chế tạo máy 2010   x 10 0 

9 
Tháo máy 

có độ phức 

tạp R<10 

Giáo trình kỹ thuật nguội 2007   x 20 0 

Dung sai lắp ghép 2000   x 5 0 

Kỹ thuật sửa chữa máy công cụ 2010   x 10 15 

             

24 Chuyên 1 KT chung Giáo trình công nghệ ô tô: Phần động cơ 2010   x 5 5 10 10 
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ngành: 

TC 

Công 

nghệ Ô 

tô 

về ô tô và 

công nghệ 

sửa ch a. 

2 

B. dưỡng  

SC cấu 

trục khuỷu 

thanh 

truyền và 

bộ phận cố 

định của 

ĐC 

Giáo trình công nghệ ô tô: Phần động cơ 

 
2010   x 5  

3 

B.dưỡng 

và SC hệ 

thống 

phân phối 

khí 

Giáo trình công nghệ ô tô: Phần động cơ 2010   x 5  

4 

B.dưỡng 

và SC hệ 

thống bôi 

trơn và 

HT làm 

mát 

Giáo trình công nghệ ô tô: Phần động cơ 2010   x 5 0 

5 

B. dưỡng 

và SC hệ 

thống 

nhiên liệu 

động cơ  

xăng dùng 

bộ chế hòa 

khí. 

Giáo trình công nghệ ô tô: Phần nhiên liệu 2010   x 5 2 

6 
B. dưỡng 

và sửa 
Giáo trình công nghệ ô tô: Phần nhiên liệu 2010   x 5 2 
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ch a HT 

nhiên liệu 

động cơ 

Diezel 

  

 

7 

và sửa 

ch a trang 

bị điện ô tô 

Giáo trình công nghệ ô tô: Phần điện 2010   x 5 0 

  

8 

B. dưỡng 

và sửa 

ch a hệ 

thống 

truyền lực 

Giáo trình công nghệ ô tô: Phần truyền lực 2010   x 5 0 

9 

B. dưỡng 

và sửa 

ch a hệ 

thống di 

chuyển 

Giáo trình công nghệ ô tô: Phần truyền lực 2010   x 5 0 

10 

Bảo dưỡng 

và sửa 

ch a hệ 

thống lái. 

Giáo trình công nghệ ô tô: Phần truyền lực 2010   x 5 0 

             

25 

Chuyê

n 

ngành: 

CĐ 

Điện 

công 

nghiệp 

1 
An toàn 

lao động 
Giáo trình An toàn lao động 2012   x 90 5 

21 28 

2 
Điều khiển 

lập trình 

cỡ nhỏ 

Ứng dụng PLC siemens và moeller trong tự 

động hóa 
2001   x 10 0 

Điều khiển logic và ứng dụng 2009   x 15  

3 
PLC cơ 

bản 

Hướng dẫn thiết kế mạch và lập trình PLC 2008   x 14 0 

PLC lập trình ứng dụng trong công nghiệp  2008   x 15  

Tự động hóa PLC S7-1200 với TIA 

PORTAL; Trần Văn Hiếu 

 

2019   x 10 10 
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4 
Kỹ thuật 

số 

Kỹ thuật điện tử số 2005   x 15 0 

Kỹ thuật số - IC và ứng dụng 1994   x 6 0 

5 
Điện tử 

công suất 

Điện tử công suất 2015   x 10 0 

Giáo trình điện tử công suất; Trần Trọng 

Minh 
2007   x 20  

6 Máy điện 1 

Tự học Quấn dây máy điện 2007   x 6 0 

Máy điện - Tập 1 2006   x 29 0 

Máy điện - Tập 2 2006   x 19 0 

  

7 Máy điện 2 GT thực hành máy điện  2010    0 0 

  

8 Máy điện 3 GT thực hành máy điện  2010    0 0 

9 
Quấn dây 

máy điện 

nâng cao 

Giáo trình máy điện đặc biệt 2008    0 0 

Kỹ thuật quấn dây máy biến áp, động cơ 

vạn năng, động cơ 1 pha - 3 pha; Trần Duy 

Phụng   

2018   x 10 0 

10 
Vật liệu và 

khí cụ điện 

Giáo trình Vật liệu điện 2005   x 10 0 

Khí cụ điện  2006   x 35 0 

11 
Điện khí 

nén 

Hệ thống điều khiển tự động khí nén 2013    0 0 

GT Điều khiển khí nén,  2005   x 10 0 

12 
Điện tử cơ 

bản 

Giáo trình điện tử dân dụng 2003   x 5 0 

Kỹ thuật điện tử 2011   x 10 0 

13 
Cung cấp 

điện 

Giáo trình Cung cấp điện 2008   x 15 0 

Cung cấp điện 2010   x 25 0 

Thiết kế cấp điện 2011   x 30 3 

14 
Đo lường 

điện 

Giáo trình Đo lường điện 2012   x 15 0 

Giáo trình Đo lường các đại lượng điện và 

không điệ 
2007   x 20 0 
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15 
An toàn 

điện 

Giáo trình An toàn điện 2007   x 50 15 

Giáo trình An toàn điện 2015    15 15 

16 Vẽ điện Giáo trình vẽ điện      0 0 

17 Mạch Điện Giáo trình Lý thuyết mạch điện 2008   x 15 0 

18 
Kỹ thuật 

lắp đặt điện 
Giáo trình Kỹ thuật lắp đặt điện 2007   x 20 0 

  

19 
Truyền 

động điện 

Giáo trình truyền động điện, Vụ giáo dục 

chuyên nghiệp 
2005   x 40 10 

  

Truyền động điện 2012   x 32  

20 
Trang bị 

điện 1 
Trang bị điện 2012    0 0 

21 
Trang bị 

điện 2 

Trang bị điện máy xây dựng 2010   x 10  

Trang bị điện  2012    0 0 

 

26 

Chuyê

n 

ngành: 

CĐ 

Điện – 

Điện 

tử 

1 
Cơ s  kỹ 

thuật điện 

Cơ sở kỹ thuật điện 2006   x 10 13   

Giáo trình Lý thuyết mạch điện 2008   x 15 20 

21 33 

Cơ sở kỹ thuật điện   2006   x 10  

2 
 Bài tập cơ 

s  kỹ thuật 

điện 

Cơ sở kỹ thuật điện 2006   x 10 5 

3 
Vật liệu hí 

cụ điện 
Khí cụ điện 2006   x 35 0 

4 AutoCad Vẽ kỹ thuật bằng máy tính 2010  x  173 3 

5 
Đo lường 

điện 

Giáo trình Đo lường các đại lượng điện và 

không điện 
2007   x 20 0 

6 Máy điện 1 

Tự học Quấn dây máy điện 2007   x 6 0 

Máy điện - Tập 1 2006   x 29  

Máy điện - Tập 2 2006   x 19 0 
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7 
Cung cấp 

điện 

Hệ thống cung cấp điện - Tập 1 2006   x 15 0 

Hệ thống cung cấp điện - Tập 2 2006   x 10 0 

  

8 
Đồ án 

cung cấp 

điện 

Cung cấp điện 2010   x 25 5 

  

  Giáo trình cung cấp điện 0208   x 15 0 

  Thiết kế cấp điện 2011   x 30 0 

  

9 
Điện tử 

công suất 

Điện tử công suất 2005   x 10 6 

  Cơ sở kỹ thuật điện 2006   x 10 0 

  Giáo trình Lý thuyết mạch điện 2008   x 25 0 

 

 
10 

Điện khí 

nén 

Hệ thống điều khiển bằng khí nén 2008   x 5 13 

 Kỹ thuật nhiệt 2010   x 20 15 

 11 
Trang bị 

điện 2 
Trang bị điện máy xây dựng 2010   x 10 0 

 

12 
An toàn 

lao động 
Giáo trình An toàn lao động 2012   x 90 5 

13 
Lý thuyết 

điều khiển 

tự động 

Lý thuyết điều khiển tự động 2006   x 15 15 

Cơ sở lí thuyết điều khiển tự động 1998   x 2 0 

14 
Tổng hợp 

hệ điện cơ 

Điều chỉnh tự động truyền động điện 2012   x 10 0 

Cơ sở truyền động điện 2004   x 7  

15 
Kỹ thuật 

điện tử 1 
Kỹ thuật điện tử 2005   x 10 13 

16 
Kỹ thuật 

điện tử 2 
Linh kiện bán dẫn và vi mạch 2007   x 15 0 

17 
Kỹ thuật 

vi xử lý 
Kỹ thuật vi xử lý 2012   x 20  

18 

Chế tạo 

mạch in và 

hàn linh 

kiện 

Giáo trình Chế tạo mạch in và hàn linh kiện 2013    0  
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 19 
Vẽ và thiết 

kế mạch in 
Giáo trình vẽ mạch điện tử 2013    0 0 

 

 

20 
Thực hành 

điện cơ 

bản 

Giáo trình kỹ thuật lắp đặt điện. 2007   x 5 2 

   

21 
Lập trình 

PLC và 

Biến tần 

Tự động hóa với SIMATIC S7-300 2007   x 10 3 

 Điều khiển lập trình PLC 2006   x 17 3 

 Giáo trình Điều khiển Logic 2008   x 10  

             

27 

Chuyê

n 

ngành: 

CĐ 

Điện 

dân 

dụng 

1 
Mạch điện 

chiếu sáng 

cơ bản 

Sổ tay thiết kế điện chiếu sáng 1999   x 8 0 

 

 

21 

 

 

27 

2 
Điều khiển 

lập trình 

cỡ nhỏ 

Ứng dụng PLC siemens và moeller trong tự 

động hóa 
2001   x 15 0 

Điều khiển logic và ứng dụng 2009   x 15 0 

3 
PLC cơ 

bản 

Hướng dẫn thiết kế mạch và lập trình PLC 2008   x 15 2 

PLC lập trình ứng dụng trong công nghiệp  2008   x 15 0 

4 
Kỹ thuật 

số 

Kỹ thuật điện tử số 2005   x 20 0 

Kỹ thuật số - IC và ứng dụng 1994   x 6 0 

5 

Hệ thống 

điện, căn 

hộ, đường 

ống PVC 

nối 

Giáo trình Kỹ thuật lắp đặt điện 2003   x 20 0 

6 
Thiết bị 

nhiệt gia 

dụng 

 

Giáo trình điện dân dụng và công nghiệp 2003   x 12 

0 

7 
Sửa ch a  

máy biến 

GT máy điện  2008   x 10 13 

Bảo dưỡng và Thử nghiệm thiết bị trong hệ 2002   x 1  
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áp thống điện 

8 

Sửa ch a, 

quấn dây  

động cơ 

điện soay 

chiều 

không 

đồng bộ ba 

pha 

Bảo dưỡng và Thử nghiệm thiết bị trong hệ 

thống điện 
2002   x 1 13 

GT máy điện 2008   x 10 0  

  

9 

Quấn dây 

máy điện 

nâng cao 

Kỹ thuật quấn dây máy biến áp, động cơ 

vạn năng, động cơ 1 pha - 3 pha; Trần Duy 

Phụng 

    0 0 

  

Lý thuyết và bài tập tính toán sửa chữa máy 

điện 
 2008    0 0 

10 
Vật liệu và 

khí cụ điện 

Khí cụ điện  2006   x 35 5 

GT Vật liệu điện  2005   x 10 10 

Giáo trình Vật liệu điện 2013   x 10 13 

11 

Sửa ch a, 

quấn dây 

động cơ 

điện soay 

chiều 

không 

đồng bộ 

một pha 

GT máy điện 2008   x 10 0 

Bảo dưỡng và Thử nghiệm thiết bị trong hệ 

thống điện 
2002   x 1 0 

12 
Điện tử cơ 

bản 

Giáo trình điện tử dân dụng 2003   x 5 22 

Kỹ thuật điện tử 2005   x 10 0 

13 
Động cơ  

điện vạn 

năng 

Sửa chữa những hư hỏng thông thường các 

loại máy điện gia dụng 
1996    0  

Máy điện - Tập 3 1993    0 10 

14 Đo lường Giáo trình Đo lường điện 2012   x 10 3 
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điện Giáo trình Đo lường các đại lượng điện và 

không điện 

2007 

 
  x 20 5 

  

15 
An toàn 

điện 
Giáo trình An toàn điện 2012   x 50 0 

16 Vẽ điện 

Tiêu chuẩn nhà nước về ký hiệu điện, ký 

hiệu xây dựng. 
     0 0 

Giáo trình vẽ điện       0 0 

17 Mạch Điện 
Giáo trình Lý thuyết mạch điện 2008   x 15 0 

Bài tập Kỹ thuật điện đại cương. 2019    0 0 

18 
Kỹ thuật 

điện lạnh 

gia dụng 

Kỹ thuật lạng ứng dụng 1995   x 2 13 

19 

Sửa ch a 

máy phát 

điện soay 

chiều đồng 

bộ một 

pha 

Giáo trình Máy điện 2008    x 10 0 

20 
Kỹ thuật 

xung số 

Kỹ thuật xung số 2004    0 0 

Điện tử công suất 2005   x 10 5 

21 

Thiết bị 

điều khiển 

tự động, 

điều khiển 

dân dụng 

Máy điện trong thiết bị tự động 2003    0  

          0   

28 

Chuyê

n 

ngành: 

TC 

Điện 

 

1 
An toàn 

lao động 
Giáo trình An toàn lao động 2012   x 90 

 

5 
 

15 

 

21 2 
PLC cơ 

bản 

Hướng dẫn thiết kế mạch và lập trình PLC 2008   x 15 6 

PLC lập trình ứng dụng trong công nghiệp  2008   x 15 0 

  Kỹ thuật điện tử số 2005   x 20 3 
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CN 
3 

Kỹ thuật 

số 
Kỹ thuật số - IC và ứng dụng 1994   x 6 0 

4 
Điện tử 

công suất 

Điện tử công suất 2005   x 10 0 

Giáo trình điện tử công suất; Trần Trọng 

Minh 
2007   x 10 0 

5 Máy điện 1 

Tự học Quấn dây máy điện 2007   x 6 0 

Máy điện - Tập 1 2009   x 5 0 

Máy điện - Tập 2 2009   x 19 0 

6 Máy điện 2 GT thực hành máy điện  2010    0  

7 
Vật liệu và 

khí cụ điện 

Khí cụ điện  2006   x 35 5 

Giáo trình Vật liệu điện 2013   x 10 5 

8 
Cung cấp 

điện 

Cung cấp điện 2010   x 35  

Thiết kế cấp điện 2011   x 30  

9 
Đo lường 

điện 

Giáo trình Đo lường điện 2012   x 10 3 

Giáo trình Đo lường các đại lượng điện và 

không điệ 
207   x 20 0 

10 
An toàn 

điện 
Giáo trình An toàn điện 2012   x 50 0 

11 Vẽ điện Giáo trình vẽ điện      0 13 

 

 

 12 Mạch Điện Giáo trình Lý thuyết mạch điện 2008   x 18 0 

 

13 
Kỹ thuật 

lắp đặt 

điện 

Giáo trình Kỹ thuật lắp đặt điện 2007   x 5 10 

14 
Truyền 

động điện 

Giáo trình truyền động điện, Vụ giáo dục 

chuyên nghiệp 
2005   x 40 0 

Truyền động điện 2012   x 32  

15 
Trang bị 

điện 1 
Trang bị điện  2015    0 0 

             

 Chuyê  Cơ s  kỹ Lý thuyết mạch - Tập 1 2006   x 30 0   
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29 

n 

ngành: 

TC 

Điện – 

Điện 

tử 

 

1 
thuật điện Giáo trình Lý thuyết mạch điện 2008   x 15 13 

15 23 

Cơ sở kỹ thuật điện   2001   x 10 5 

2 
An toàn 

lao động 
Giáo trình An toàn lao động 2012   x 90 5 

3 
Vật liệu và 

khí cụ điện 

Khí cụ điện  2006   x 35 0 

GT Vật liệu  2015   x 10 5 

Giáo trình Vật liệu điện 2013   x 35 10 

4 
Đo lường 

điện 

Giáo trình Đo lường điện    x 10 3 

Giáo trình Đo lường các đại lượng điện và 

không điệ 
   x 20 3 

 

5 
 

Máy điện 1 

Tự học Quấn dây máy điện 2007   x 6 0 

Máy điện - Tập 1 2009   x 5 0 

Máy điện - Tập 2 2009   x 19 5 

6 
Cung cấp 

điện 

Cung cấp điện 2010   x 35 0 

Thiết kế cấp điện 2011   x 30 0 

7 
Tổng hợp 

hệ điện cơ 
Điều chỉnh tự động truyền động điện  2012   x 10 0 

8 
Kỹ thuật 

điện tử 1 
Kỹ thuật điện tử 2005   x 10 0 

  

9 
Kỹ thuật 

điện tử 2 
Linh kiện bán dẫn và vi mạch  2007   x 15 0 

  

10 
Kỹ thuật 

vi xử lý 
Kỹ thuật vi xử lý 2012   x 20 0 

11 

Chế tạo 

mạch in và 

hàn linh 

kiện 

Giáo trình Mô đun: Chế tạo mạch in và hàn 

linh kiện 
2013    0 0 

12 
Vẽ và thiết 

kế mạch in 
Giáo trình vẽ mạch điện tử 2013    0 3 

13 Thực hành Giáo trình kỹ thuật lắp đặt điện. 2003   x 20 1 
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điện cơ 

bản 

14 
Trang bị 

điện 1 
Giáo trình trang bị điện  2005   x 40 2 

15 
Lập trình 

PLC và 

Biến tần 

Tự động hóa với SIMATIC S7-300 2007   x 10 3 

Điều khiển lập trình PLC 2006   x 17 0 

Giáo trình Điều khiển Logic 2008   x 10  

             

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

Chuyê

n 

ngành 

: TC 

điện 

Dân 

dung 

1 
Mạch điện 

chiếu sáng 

cơ bản 

Sổ tay thiết kế điện chiếu sáng 1999   x 8 0 

 

 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

21 

2 
Điều khiển 

lập trình 

cỡ nhỏ 

Ứng dụng PLC siemens và moeller trong tự 

động hóa 
2001   x 15 0 

Điều khiển logic và ứng dụng 2009   x 15 6 

3 

Hệ thống 

điện, căn 

hộ, đường 

ống PVC 

nối 

Giáo trình Kỹ thuật lắp đặt điện 2003   x 20 3 

  

4 
Thiết bị 

nhiệt gia 

dụng 

Giáo trình điện dân dụng và công nghiệp 2003   x 12 0 

  
5 

Sửa ch a 

máy biến 

áp 

GT máy điện  2008   x 10 13 

Bảo dưỡng và Thử nghiệm thiết bị trong hệ 

thống điện 
2002   x 1 0 

6 

Sửa ch a, 

quấn dây 

động cơ 

điện soay 

GT máy điện 2008   x 12 13 

Bảo dưỡng và Thử nghiệm thiết bị trong hệ 

thống điện 
2002   x 1 0 
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chiều 

không 

đồng bộ ba 

pha 

7 
Vật liệu và 

khí cụ điện 

Khí cụ điện  2006   x 35 5 

GT Vật liệu điện  2005   x 10 10 

8 

Sửa ch a, 

quấn dây 

động cơ 

điện soay 

chiều 

không 

đồng bộ 

một pha 

GT máy điện 2008   x 12 13 

Bảo dưỡng và Thử nghiệm thiết bị trong hệ 

thống điện 
2002   x 1 0 

9 
Điện tử cơ 

bản 

Giáo trình điện tử dân dụng 2003   x 12 0 

Kỹ thuật điện tử 2011   x 5 22 

10 
Động cơ 

điện vạn 

năng 

Sửa chữa những hư hỏng thông thường các 

loại máy điện gia dụng 
1996    0 0 

Máy điện - Tập 3 1993    0 0 

11 
Đo lường 

điện 

Giáo trình Đo lường điện 2012   x 10 10 

 
Giáo trình Đo lường các đại lượng điện và 

không điện 
2007   x 20 3 

 

12 
An toàn 

điện 
Giáo trình An toàn điện 2012   x 50 15 

13 Vẽ điện 
Giáo trình vẽ điện       0 0 

AutoCad 1998    0 0 

14 Mạch Điện Giáo trình Lý thuyết mạch điện 2008   x 10 13 

15 

Sửa ch a 

máy phát 

điện soay 

chiều đồng 

Giáo trình Máy điện 2008    x 10 13 
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bộ một 

pha 

16 
Thiết bị 

lạnh gia 

dụng 

Kỹ thuật lạng ứng dụng 
1995 

 
   2 0 

             

31 

Chuyê

n 

ngành: 

CĐ 

Trồng 

cây ăn 

quả 

1 
Sinh lý 

thực vật 

Giáo trình sinh lý thực vật 2006   x 20 10 

19 28 

Giáo trình sinh lý thực vật 2005   x 10 15 

Sinh lý thực vật ứng dụng 2007   x 15 0 

2 

Sản xuất 

trái cây 

theo tiêu 

chuẩn 

GAP 

Hướng dẫn sản xuất rau quả tươi ở nông 

trại 
2007    0 0 

3 
Sử dụng 

thuốc 

BVTV 

Sử dụng thuốc BVTV 2008   x 5 0 

Từ điển sử dụng thuốc bảo vệ thực vật ở 

Việt Nam 
2005   x 10 0 

4 
Trồng trọt 

đại cương 

Trồng trọt cơ bản 2005   x 10 0 

Giáo trình công nghệ trồng trọt 2004   x 5 0 

5 
Trồng và 

chăm sóc 

cây bư i 

Giáo trình kỹ thuật trồng cây ăn quả 2005   x 5 0 

  Giáo trình Cây ăn quả 2010  x  180 0 

  

6 
Trồng và 

chăm sóc 

Nhãn vải 

Giáo trình kỹ thuật trồng cây ăn quả 2005   x 5 0 

  

Hướng dẫn trồng cây trong trang trại Vải 

Nhãn Xoài 
2005   x 10 0 

7 

Trồng và 

chăm sóc 

cây cam 

quýt 

GT Cây ăn quả  2010  x  180 0 

8 
Trồng và 

chăm sóc 

GT Cây ăn quả  2010  x  180 0 

Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây ăn quả 2005   x 10 0 
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cây mít 

9 
Kĩ thuật 

trồng dứa 
Giáo trình cây ăn quả 2010   x 180 0 

10 
Trồng và 

chăm sóc 

cây xoài 

Hướng dẫn trồng cây trong trang trại Vải 

Nhãn Xoài 
2010    180 0 

Giáo trình cây ăn quả 2005   x 10 0 

11 

Kỹ thuật 

trồng và 

chăm sóc 

cây 

Giáo trình cây ăn quả 2010    180 0 

12 
Trồng và 

chăm sóc 

cây đu đủ 

Cây đu đủ & kỹ thuật trồng 2004    0 0 

13 

Trồng và 

chăm sóc 

cây thanh 

long 

Giáo trình cây ăn quả 2010  x  180 0 

Giáo trình kỹ thuật trồng cây ăn quả 2005   x 5 0 

14 
Trồng và 

chăm sóc 

cây táo 

GT Cây ăn quả  2010  x  180 0 

Hướng dẫn trồng và chăm sóc Táo, Bưởi, 

Hồng, Na 
2005   x 10 0 

  

15 
Trồng và 

chăm sóc 

cây ổi 

Giáo trình cây ăn quả 2010  x  180 0 

  

16 

Thiết kế 

vườn trồng 

Cây ăn 

quả 

Giáo trình cây ăn quả 2010  x  180 0 

17 
Công nghệ 

sau thu 

hoạch 

Bảo quản và chế biến rau quả 2008   x 5 0 

Giáo trình bảo quản nông sản 2007   x 10 5 

18 
Dịch vụ 

BVTV cho 
Sử dụng thuốc BVTV 2008   x 5 0 
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cây ăn quả 

19 
Sản xuất 

giống cây 

ăn quả 

Giáo trình cây ăn quả 2010  x  180 0 

             

32 

Chuyê

n 

ngành: 

CĐ 

bảo vệ 

thực 

vật 

1 
Sinh lý 

thực vật 

Giáo trình sinh lý thực vật 2006   x 20 10 

20 24 

Giáo trình sinh lý thực vật 2005   x 10 15 

Sinh lý thực vật ứng dụng 2007   x 15 0 

2 
Giống cây 

trồng 

Giáo trình di truyền và chọn giống cây 

trồng 
2005   x 10 0 

3 
Khí tượng 

nông 

nghiệp 

Giáo trình khí tượng nông nghiệp 2007   x 10 0 

Khí tượng thuỷ văn rừng 2008   x 10 0 

4 
Vi sinh vật 

đại cương 

Vi sinh vật học 2010   x 10 0 

Giáo trình vi sinh vật học môi trường 2002    0 0 

Giáo trình vi sinh vật đại cương 2008   x 5 0 

5 
Đất và 

phân bón 
GT Thổ nhưỡng Nông hóa 2005   x 10 0 

6 
Bảo vệ môi 

trường 
Môi trường 2002    0 0 

7 
Hệ Thống 

Nông 

nghiệp 

Giáo trình hệ thống canh tác 2010   x 15 0 

8 
Khuyến 

nông 
Giáo trình khuyến nông 2009   x 10 0 

9 
Côn trùng 

đại cương 

Côn trùng đại cương 2010   x 10 0 

Bảo vệ thực vật phần 1, 2 2005   x 20 0 

  10 
Bệnh cây 

đại cương 
Bảo vệ thực vật phần 1, 2 2005   x 20 0   

  11 Sử dụng Sử dụng thuốc BVTV 2008   x 5 0   
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thuốc 

BVTV 

Từ điển sử dụng thuốc bảo vệ thực vật ở 

Việt Nam 
2005   x 10 0 

12 
Kiểm dịch 

thực vật 

Kiểm dịch thực vật 2005    0 0 

Pháp lệnh về bảo vệ thực vật và  kiểm dịch 

thực vật 
2001    0 0 

13 

Quản lý 

dịch hại 

cây lương 

thực 

Giáo trình côn trùng nông nghiệp 2003    0 0 

Giáo trình bệnh cây chuyên khoa      0 0 

14 
Quản lý 

dịch hại 

cây ăn quả 

Giáo trình bảo vệ thực vật phần BVTV 

chuyên khoa 
2005   x 20 0 

Giáo trình bệnh cây nông nghiệp 2007   x 10 0 

 

15 

Quản lý 

dịch hại 

trên cây 

công 

nghiệp 

Giáo trình bệnh cây nông nghiệp 2007   x 10 0 

16 

Quản lý 

dịch hại  

trên cây 

rau hoa 

Giáo trình bảo vệ thực vật phần BVTV 

chuyên khoa 
2005   x 20 0 

Giáo trình bệnh cây nông nghiệp 2007   x 10 0 

17 
Pháp luật 

chuyên 

ngành 

Pháp Lệnh số 36/2001/PL-UBTVQH10 2001    0 0 

18 
Đấu tranh 

sinh học 

Giáo trình biện pháp sinh học trong bảo vệ 

thực vật 
2008   x 10 0 

19 

Kiểm soát 

dư lượng 

thuốc 

BVTV 

Sử dụng thuốc BVTV 2008   x 5 0 

Kỹ thuật bảo vệ thực vật 2005   x 9 0 

20 
Điều tra 

dự tính dự 

Phương pháp nghiên cứu BVTV 1997    0 0 

Phương pháp điều tra. Phát hiện sâu, bệnh 1999    0 0 
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báo dịch 

hại 

hại cây trồng 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

33 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chuyê

n 

ngành: 

CĐ 

Thú y 

1 
Động vật 

học 

GT Động vật học 2010   x 10 3 

22 25 

Động vật học có xương sống 2010   x 5 15 

Động vật học không xương sống 2010   x 5 3 

2 
Giải phẫu 

vật nuôi 

Giáo trình giải phẫu - sinh lý vật nuôi 2005   x 20 0 

Giải phẫu bệnh đại cương thú y 2009   x 15 0 

3 
Sinh lý vật 

nuôi 

Sinh lý học vật nuôi 2006   x 20 0 

Giáo trình giải phẫu - sinh lý vật nuôi 2005   x 20 0 

4 

Dinh 

dưỡng và 

thức ăn 

chăn nuôi 

Dinh dưỡng và thức ăn vật nuôi 2006   x 15 0 

5 
Sinh hóa 

động vật 

Giáo trình sinh hóa học động vật 2008    0 0 

Hoá học hữu cơ 2009    0 0 

 

6 

 

Vi sinh vật 

thú y 

Giáo trình vi sinh vật thú y 2010   x 10 0 

 

 Giáo trình vi sinh vật đại cương 2008   x 5 0 

 

Giáo trình vi sinh vật bệnh truyền nhiễm 

vật nuôi 
2007   x 15 15 

7 
Dược lý 

thú y 

Giáo trình dược lý học thú y 2005   x 5 0 

Giáo trình dược lý học thú y 2009   x 10 5 

8 
Kỹ thuật 

chăn nuôi 

gà vịt 

Giáo trình chăn nuôi gia cầm 2007   x 15 5 

Giáo trình vi sinh vật bệnh truyền nhiễm 

vật nuôi 
2007   x 15 15 

9 
Kỹ thuật 

chăn nuôi 

lợn 

Giáo trình chăn nuôi lợn 2006   x 15 5   

10 
Kỹ thuật 

chăn nuôi 

Giáo trình chăn nuôi trâu bò 2006   x 10 0 
  

Giáo trình chăn nuôi trâu bò 2005   x 15 0 
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trâu, bò Giáo trình Chăn nuôi động vật ăn cỏ 2013  x  270 0 

11 
Kỹ thuật 

chăn nuôi 

chó, mèo 

Kỹ thuật nuôi chó mèo và phòng trị bệnh 

thường gặp 
     0 0 

12 

Kỹ thuật 

phòng trị 

bệnh cho 

gà, vịt 

Giáo trình vi sinh vật bệnh truyền nhiễm 

vật nuôi 
2007   x 15 15 

13 

Kỹ thuật 

phòng trị 

bệnh cho 

lợn 

Vi sinh vật bệnh truyền nhiễm vật nuôi 2009   x 10 0 

14 

Kỹ thuật 

phòng trị 

bệnh cho 

trâu, bò 

Giáo trình phòng trị bệnh cho trâu bò 2011    0 0 

15 

Kỹ thuật 

phòng trị 

bệnh cho 

chó, mèo 

Bệnh thường gặp ở chó mèo và cách phòng 

trị 
2004    0 0 

 

16 
Vệ sinh 

thú y 

Vệ sinh gia súc 2007   x 10 0 

  

Vệ sinh vật nuôi 2005   x 10 0 

17 
Phương 

pháp thí 

nghiệm 

Bài giảng phương pháp thí nghiệm 2014   x  0 

Giáo trình phương pháp thí nghiệm trong 

chăn nuôi 
     0 0 

18 Luật thú y Pháp lệnh thú y 2006    0 0 

19 
Chẩn đoán 

và điều trị 

học thú y 

Giáo trình chẩn đoán bệnh và bệnh nội 

khoa Thú y 
2007   x 10 0 

20 
Kỹ thuật 

chăn nuôi 
Trồng cỏ nuôi dê 2008   x 10 0 
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dê, thỏ 

21 

Kỹ thuật 

phòng trị 

bệnh cho 

dê, thỏ 

Kỹ thuật phòng trị các  bệnh thường gặp 

của thỏ 
     0 0 

22 

Bệnh 

truyền lây 

gi a người 

và vật nuôi 

Bệnh truyền lây giữa động vật và người 2015    0 0 

             

34 

Chuyê

n 

ngành: 

Cao 

đẳng 

Quản 

lý Đất 

đai 

1 
Thổ 

nhưỡng 
Giáo trình Thổ nhưỡng 2010   x 160 8 

23 16 

2 
Đánh giá 

đất 
Giáo trình Đánh giá đất 2008    0 0 

3 
Trắc địa 

cơ s  I 

Giáo trình thực tập chắc địa 1 2009   x 20 0 

Giáo trình trắc địa 1999   x 10 0 

4 
Trắc địa  

cơ s  II 

Giáo trình thực tập chắc địa 1 2005   x 20 0 

Giáo trình trắc địa 1999   x 10 0 

5 Bản đồ học 
Bài giảng Bản đồ học 2009     0 

 

 Bài giảng Bản đồ học 2007     0 

 

6 
QH đất đô 

thị và khu 

dân cư NT 

GT quy hoạch sử dụng đất 2006   x 35 10 

  

8 
Pháp luật 

đất đai 
Luật đất đai  2013    0 1 

9 
Tin học 

chuyên 

ngành 

Giáo trình Tin học ứng dụng trong quản lý 

đất đai 
2010    0 0 

10 
Quy hoạch 

sử dụng 

đất 

GT quy hoạch và sử dụng đất 2006   x 15 0 
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11 
Đăng ký, 

thống kê 

đất đai 

GT Đăng ký và thống kê đất đai 2005   x 10 0 

12 Kinh tế đất GT Thổ nhưỡng  2010  x  160 8 

13 
Bản đồ địa 

chính 

GT Bản đồ địa chính 2007   x 20 10 

GT Bản đồ địa chính 2009   x 10 0 

14 
Giao đất 

và thu hồi 

đất 

Giáo trình giao đất và thu hồi đất  2006   x 15 0 

15 
Quy hoạch 

tổng thể 

KT-XH 

Bài giảng Quy hoạch tổng thể kinh tế xã 

hội 
2011     0 

16 
Điều tra 

phân loại 

rừng 

Bài giảng Điều tra phân loại rừng 2013     0 

17 
Hệ thống 

thông tin 

đất  đai 

Bài giảng Hệ thống thông tin đất  đai 2014     0 

  18 
Quản lý 

hành chính 

về đất đai 

GT quản lý nhà nước về đất đai 2005   x 20 0   

  

19 
Hệ thống 

thông tin 

địa lý 

Bài giảng Hệ thống thông tin địa lý 2014     0 

  

20 
Định giá 

đất và bất 

động sản 

Giáo trình Định giá đất 2006   x 30 0 

21 
Quy hoạch 

PT nông 

thôn 

GT quy hoạch sử dụng đất 2006   x 35 10 

22 
Thanh tra 

đất đai 
Giáo trình Thanh tra đất đai 2011   x 15 0 
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23 
Thị trường 

BĐS 

Bài giảng Thị trường Bất động sản 2008     0 

Giáo trình Thị trường Bất động sản 2006    0 0 

        x     

35 

Chuyên 

ngành: 

CĐ 

Khoa 

học cây 

trồng 

1 
Sinh lý thực 

vật 

Giáo trình sinh lý thực vật 2006   x 20 10 

21 20 

Giáo trình sinh lý thực vật 2005   x 10 15 

Sinh lý thực vật ứng dụng 2007   x 15 0 

2 
Đất và 

phân bón 

Giáo trình trồng trọt 2001    0 0 

Giáo trình thổ nhưỡng 2010  x  160 8 

3 
Giống cây 

trồng 
Giáo trình giống cây trồng 2006    0 0 

4 
Khí tượng 

nông 

nghiệp 

Khí tượng thuỷ văn rừng 2008   x 10 0 

Giáo trình khí tượng nông nghiệp 2007   x 10 0 

5 

Phương 

pháp thí 

nghiệm 

đồng ruộng 

Phương pháp nghiên cứu khoa học và xử lý 

số liệu thực nghiệm 
2001    0 0 

  

6 
Hệ thống 

nông 

nghiệp 

Giáo trình hệ thống canh tác 2010   x 15 0 

  

7 
Trồng và 

chăm sóc 

cây lúa 

Giáo trình cây lúa 2009   x 5 0 

8 

Trồng và 

chăm sóc 

cây Ngô – 

Khoai – Sắn 

Cây ngô 2003    0 5 

9 
Kỹ thuật 

trồng rau 
Giáo trình cây lương thực 2004    0 4 

10 
Trồng và 

chăm sóc 
Kỹ thuật gieo trồng chế biến chè và cà phê     0 0 
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cây chè 

11 
Trồng và 

chăm sóc  

cây đỗ lạc 

Kỹ thuật trồng lạc đạt năng suất cao 2000    0 0 

Cây đậu tương kỹ thuật trông và chế biến 

sản phẩm 
2002    0 0 

12 
Kỹ thuật 

trồng nấm 
Công nghệ nuôi trồng nấm 2004    0 5 

13 
Kỹ thuật 

trồng hoa 

cây cảnh 

Giáo trình kỹ thuật trồng hoa cây cảnh 2005   x 20 0 

Giáo trình hoa cây cảnh 2011  x  280 0 

14 

Trồng và 

chăm sóc 

cây dược 

liệu 

Trồng cây nông nghiệp, cây dược liệu, cây 

đạc sản dưới tán rừng 
2001    0 0 

15 
Sử dụng 

thuốc 

BVTV 

Sử dụng thuốc BVTV 2008   x 5 0 

Từ điển sử dụng thuốc bảo vệ thực vật ở 

Việt Nam 
2005   x 10 0 

  

16 
Trồng và 

chăm sóc 

Nhãn vải 

Giáo trình kỹ thuật trồng cây ăn quả 2005   x 5 0   

 

 
Hướng dẫn trồng cây trong trang trại Vải 

Nhãn Xoài 
2005   x 10 0   

 

17 

Trồng và 

chăm sóc 

cây cam 

quýt 

Giáo trình cây ăn quả 2010  x  180 8 

  
18 

Trồng và 

chăm sóc 

cây thanh 

long 

Giáo trình cây ăn quả 2009  x  180 8 

19 
Trồng và 

chăm sóc 

cây táo 

GT Cây ăn quả  2010  x  180 8 
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20 
Trồng và 

chăm sóc 

cây ổi 

Giáo trình cây ăn quả 2010  x  180 8 

21 
Công nghệ 

sau thu 

hoạch 

Bảo quản và chế biến rau quả 2008   x 5 0 

Giáo trình bảo quản nông sản 2007   x 10 0 

             

36 

Chuyê

n 

ngành: 

CĐ Đo 

đạc địa 

chính 

1 
Toán ứng 

dụng 

Xác suất và thống kê  2009   x 20 0 

19 16 

Giáo trình xác suất thông kê 2010   x 100 0 

2 
Kỹ thuật 

vẽ bản đồ 
Giáo trình bản đồ địa chính 2007   x 20 10 

3 
Trắc địa 

cơ s  I 

Giáo trình thực tập chắc địa 1 2009   x 20 0 

Giáo trình trắc địa 1999   x 10 0 

4 
Trắc địa  

cơ s  II 

Giáo trình thực tập chắc địa 1 2005   x 20 0 

Giáo trình trắc địa 1999   x 10 0 

5 
Hệ thống 

định vị 

toàn cầu 

Hệ thống định vị toàn cầu GPS 2009    0 0 

Bài giảng thực hành môn học tin học ứng 

dụng 
2014    0 0 

6 
Thanh tra 

đất đai 
Giáo trình thanh tra đất 2011   x 15 0 

7 
Pháp luật 

đất đai 

Bài giảng Pháp luật đất đai 2017    0 0 

Luật đất đai  2013    0 1 

8 
Tin học 

chuyên 

ngành 

Bài giảng Tin học chuyên ngành 2014    0 0 

Giáo trình Tin học ứng dụng trong quản lý 

đất đai 
2010    0 0 

9 
Đăng ký, 

thống kê 

đất đai 

GT Đăng ký và thống kê đất đai 2005   x 10 0 

10 
Đo đạc địa 

chính 1 
GT Thổ nhưỡng  2010  x  160 8 
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11 
Bản đồ địa 

chính 

GT Bản đồ địa chính 2007   x 20 10 

GT Bản đồ địa chính 2009   x 10 0 

12 
Bình sai 

lưới trắc 

địa 1 
Giáo trình trắc địa  1998   x 10 0 

13 
Trắc địa 

công trình 

Bài giảng trắc địa 1 2015    0 0 

Bài giảng trắc địa 2 2015    0 0 

14 

Trắc địa 

công trình 

xây dựng 

dân dụng 

Trắc địa đại cương 2008   x 10 0 

15 

Trắc địa 

công trình 

giao thông 

và thủy lợi 

Giáo trình Trắc địa công trình giao thông và 

thủy lợi 
2013    0 0 

16 
Hệ thống 

thông tin 

địa lý 

Bài giảng Hệ thống thông tin địa lý 2014     0 

  17 
Trăc địa 

viễn thám 
Giáo trình cơ sở đo ảnh 2001    0 0   

  

18 
Đo đạc địa 

chính 2 
GT Thổ nhưỡng  2010  x  160 8 

  

19 
Bình sai 

lưới trắc 

địa 2 

GT Thổ nhưỡng  2010  x  160 8 

37 

Chuyên 

ngành: 

TC 

trồng 

cây ăn 

quả 

1 

Sản xuất 

trái cây 

theo tiêu 

chuẩn GAP 

VietGAP – Quy trình thực hành nông 

nghiệp tốt cho rau quả tươi Việt Nam 
2008    0 0 

15 21 

2 
Sử dụng 

thuốc 

Từ điển sử dụng thuốc bảo vệ thực vật ở 

Việt Nam 
2005   x 10 0 
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BVTV Sử dụng thuốc BVTV 2008   x 5 0 

3 
Trồng trọt 

đại cương 

Trồng trọt cơ bản 2005   x 10 0 

Giáo trình công nghệ trồng trọt 2004   x 5 0 

4 
Trồng và 

chăm sóc 

cây bư i 

Giáo trình kỹ thuật trồng cây ăn quả 2005   x 5 0 

Giáo trình Cây ăn quả 2010   x 180 8 

5 
Trồng và 

chăm sóc 

Nhãn vải 

Giáo trình kỹ thuật trồng cây ăn quả 2005   x 5 0 

Hướng dẫn trồng cây trong trang trại Vải 

Nhãn Xoài 
2005   x 10 0 

6 

Trồng và 

chăm sóc 

cây cam 

quýt 

Giáo trình cây ăn quả 2010  x  180 8 

Giáo trình kỹ thuật trồng cây ăn quả 2005   x 5 0 

7 
Trồng và 

chăm sóc 

cây mít 

Cây ăn quả  2010  x  180 8 

Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây ăn quả 2005   x 10 0 

8 
Kĩ thuật 

trồng dứa 
Giáo trình cây ăn quả 2010  x  180 8 

  

9 
Trồng và 

chăm sóc 

cây xoài 

Giáo trình cây ăn quả 2010  x  180 8 

 

 
Hướng dẫn trồng cây trong trang trại Vải 

Nhãn Xoài 
2005   x 10 0 

 

11 
Trồng và 

chăm sóc 

cây đu đủ 

Cây đu đủ & kỹ thuật trồng 2004    0 0 

  12 

Trồng và 

chăm sóc 

cây thanh 

long 

Giáo trình cây ăn quả 2010  x  180 8 

13 
Trồng và 

chăm sóc 

cây táo 

Giáo trình cây ăn quả 2010  x  180 8 

Hướng dẫn trồng và chăm sóc Táo, Bưởi, 

Hồng, Na 
2005   x 10  
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14 
Trồng và 

chăm sóc 

cây ổi 

Giáo trình cây ăn quả 2010  x  180 8 

15 
Công nghệ 

sau thu 

hoạch 

Bảo quản và chế biến rau quả 2008   x 5 0 

Giáo trình bảo quản nông sản 2007   x 10 0 

             

38 

Chuyê

n 

ngành: 

TC 

bảo vệ 

thực 

vật 

1 
Sinh lý 

thực vật 

Giáo trình sinh lý thực vật 2006   x 20 10 

16 15 

Giáo trình sinh lý thực vật 2005   x 10 15 

Sinh lý thực vật ứng dụng 2007   x 15 0 

2 
Giống cây 

trồng 

Giáo trình di truyền và chọn giống cây 

trồng 
2005   x 10 0 

Công nghệ sinh học trong chọn tạo giống 

cây trồng 
2005   x 5 0 

3 
Khí tượng 

nông 

nghiệp 

Giáo trình khí tượng nông nghiệp 2007   x 10 0 

Khí tượng thuỷ văn rừng 2008   x 10 0 

5 
Đất và 

phân bón 

GT Thổ nhưỡng Nông hóa 2005   x 10 5 

GT Bón phân cho cây trồng 2006   x 20 0 

  

6 
Bảo vệ môi 

trường 

Môi trường 2002   x 0  

  

Sinh Thái học môi trường 1999   x 0  

7 
Côn trùng 

đại cương 

Bảo vệ thực vật phần 1, 2 2005   x 20 0 

Côn trùng đại cương 2006    0  

8 
Bệnh cây 

đại cương 
Bảo vệ thực vật phần 1, 2 2005   x 20 0 

9 
Sử dụng 

thuốc 

BVTV 

Sử dụng thuốc BVTV 2008   x 5 0 

Từ điển sử dụng thuốc bảo vệ thực vật ở 

Việt Nam 
2005   x 10 0 

10 
Kiểm dịch 

thực vật 
Kiểm dịch thực vật 2005    0  
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11 
Quản lý 

dịch hại cây 

lương thực 

Giáo trình côn trùng nông nghiệp 2003    0  

12 

Quản lý 

dịch hại 

trên cây 

công 

nghiệp 

Côn trùng nông nghiệp 2008    0 0 

Giáo trình bệnh cây nông nghiệp 2007   x 10  

13 

Quản lý 

dịch hại 

trên cây 

rau hoa 

Giáo trình bảo vệ thực vật phần BVTV 

chuyên khoa 
2005   x 20 0 

14 
Pháp luật 

chuyên 

ngành 

Pháp Lệnh số 36/2001/PL-UBTVQH10 2001    0  

15 
Quản lý cỏ 

dại 
       

16 

Động vật 

hại cây 

trồng nông 

sản 

       

             

39 

Chuyê

n 

ngành: 

TC 

Thú y 

1 
Động vật 

học 

Động vật học 2010   x 10 0 

18 22 

Động vật học có xương sống 2010   x 5 6 

Động vật học không xương sống 2010   x 5 5 

2 
Giải phẫu 

vật nuôi 
Giáo trình giải phẫu - sinh lý vật nuôi 2005   x 20 0 

3 
Sinh lý vật 

nuôi 
Giáo trình giải phẫu - sinh lý vật nuôi 2005   x 20 0 

4 
Dinh 

dưỡng và 

thức ăn 

GT Thức ăn và dinh dưỡng gia súc 2009   x 5 0 

Dinh dưỡng và thức ăn vật nuôi 2006   x 15 0 
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chăn nuôi 

6 
Vi sinh vật 

thú y 

Giáo trình vi sinh vật thú y 2010   x 10 0 

Giáo trình vi sinh vật đại cương 2008   x 5 0 

Giáo trình vi sinh vật bệnh truyền nhiễm 

vật nuôi 
2007   x 15 15 

7 
Dược lý 

thú y 

Giáo trình dược lý học thú y 2005   
X 

 
5 0 

Giáo trình dược lý học thú y 2009   x 15 5 

8 
Kỹ thuật 

chăn nuôi 

gà vịt 

Giáo trình chăn nuôi gia cầm 2007   x 15 5 

Giáo trình vi sinh vật bệnh truyền nhiễm 

vật nuôi 
2007   x 15 15 

9 
Kỹ thuật 

chăn nuôi 

lợn 

Giáo trình chăn nuôi lợn 2006   x 16 5 

10 
Kỹ thuật 

chăn nuôi 

trâu, bò 

Giáo trình chăn nuôi trâu bò 2006   x 10 0 

Giáo trình chăn nuôi trâu bò 2005   x 15 0 

Giáo trình Chăn nuôi động vật ăn cỏ 2013  x  270 0 

11 
Kỹ thuật 

chăn nuôi 

chó, mèo 

Kỹ thuật nuôi chó mèo và phòng trị bệnh 

thường gặp 
     0  

  12 

Kỹ thuật 

phòng trị 

bệnh cho 

gà, vịt 

Giáo trình vi sinh vật bệnh truyền nhiễm 

vật nuôi 
2007   x 15 15   

  

13 

Kỹ thuật 

phòng trị 

bệnh cho 

lợn 

Kỹ thuật phòng trị bệnh cho lợn      0  

  

14 
Kỹ thuật 

phòng trị 

bệnh cho 

Giáo trình vi sinh vật thú y 2010   x 10 0 
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trâu, bò 

15 

Kỹ thuật 

phòng trị 

bệnh cho 

chó, mèo 

Bệnh thường gặp ở chó mèo và cách phòng 

trị 
2004    0  

16 
Vệ sinh 

thú y 

GT Vệ sinh gia súc 2007   x 10 2 

GT ệ sinh vật nuôi 2005   x 10 10 

17 
Phương 

pháp thí 

nghiệm 

Giáo trình phương pháp thí nghiệm trong 

chăn nuôi 
2004    0  

18 Luật thú y Pháp lệnh thú y 2015    0  

             

40 

Chuyê

n 

ngành: 

TC 

QLTN 

và Môi 

Trườn

g 

1 
Cơ s  KH 

môi 

trường   

Giáo trình Đánh giá tác động MT 2009   x 21 0 

17 5 

Giáo trình Cơ sở khoa học môi trường 2010   x 30 0 

2 
Tài nguyên 

thiên nhiên   
Giáo trình Tài nguyên thiên nhiên 2012   x 0  

3 
Vi sinh vật 

môi 

trường 

Giáo trình Vi sinh vật môi trường 2014   x 0  

4 
Đa dạng 

sinh học 
Giáo trình Đa dạng sinh học 2009   x 20 3 

5 
Quản lý 

môi 

trường 

Giáo trình Quản lý môi trường cho sự phát 

triển bền vững 
2005    0  

6 
Công nghệ 

môi 

trường 

Giáo trình Công nghệ môi trường 2004    0  

7 
Hóa môi 

trường 
Giáo trình Hóa học môi trường 2010   x 20 0 

8 Luật và Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 06 2015   x 0  
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chính sách 

môi 

trường 

năm 2014 

9 

Đánh giá 

tác động 

môi 

trường 

Giáo trình Đánh giá tác động môi trường. 2005   x 21 0 

10 
Kỹ thuật 

xử lý nước 

thải 

Giáo trình Kỹ thuật xử lý nước thải 2012    0  

11 

Thanh tra 

và kiểm 

toán môi 

trường 

Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 06 

năm 2014 
2015    0  

12 
Độc học 

môi 

trường 

Giáo trình Độc chất môi trường 2010    0  

13 
Ô nhiễm 

môi 

trường 

Bài giảng ô nhiễm môi trường 2016      

  14 
Kỹ thuật 

xử lý chất 

thải rắn 

Giáo trình kỹ thuật xử lý nước thải 2014    0    

  

15 
Quy hoạch 

môi 

trường 

Giáo trình Quy hoạch môi trường 2005    0  

  16 
Quản lý tài 

nguyên 

nước 

Giáo trình Tài nguyên nước  2005    0  

17 
Quan trắc 

môi 

trường 

Giáo trình phân tích môi trường 2008    0  

Bài giảng Quan trắc môi trường 2004    0  
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41 

Chuyê

n 

ngành: 

TC 

Quản 

lý Đất 

đai 

1 
Thổ 

nhưỡng 

Giáo trình Thổ nhưỡng 2008    0  

15 12 

Giáo trình Thổ nhưỡng 2010  x  160 8 

2 
Đánh giá 

đất 
Giáo trình thổ nhưỡng nông hóa 2005   x 10 5 

3 
Trắc địa 

cơ s  I 

Giáo trình thực tập chắc địa 1 2005   x 10 0 

Giáo trình trắc địa 1999   x 10 0 

4 
Trắc địa  

cơ s  II 

Giáo trình thực tập chắc địa 1 2009   x 10 0 

Giáo trình trắc địa 1999   x 10 0 

5 Bản đồ học Bài giảng Bản đồ học 2009   x 0  

6 
QH đất đô 

thị và khu 

dân cư NT 

GT quy hoạch sử dụng đất 2006   x 35  

7 
Pháp luật 

đất đai 
Luật đất đai  2013   x 0  

8 
Tin học 

chuyên  

ngành 

Giáo trình Tin học ứng dụng trong quản lý 

đất đai 
2010   x 0  

Bài giảng Quy hoạch sử dụng đất 2010    0  

9 
Quy hoạch 

sử dụng 

đất 

Bài giảng Quy hoạch sử dụng đất 2009      

10 
Đăng ký, 

thống kê 

đất đai 

GT Đăng ký và thống kê đất đai 2005   x 10 0 

11 
Kinh tế 

đất 
GT Thổ nhưỡng  2010  x  160 8 

12 
Bản đồ địa 

chính 

GT Bản đồ địa chính 2007   x 20 10 

GT Bản đồ địa chính 2009   x 10 0 

13 Giao đất Giáo trình giao đất và thu hồi đất  2006   x 15 0 
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và thu hồi 

đất 

14 
Quy hoạch 

tổng thể 

KT-XH 

Bài giảng Quy hoạch tổng thể kinh tế xã 

hội 
2011      

15 
Điều tra 

phân loại 

rừng 

Bài giảng Điều tra phân loại rừng 2013      

             

42 

Chuyê

n 

ngành: 

TC 

trồng 

trọt 

1 
Sinh lý 

thực vật 

Giáo trình sinh lý thực vật 2006   x 20 10 

15 14 

Giáo trình sinh lý thực vật 2005   x 10 15 

2 
Đất và 

phân bón 
Giáo trình thổ nhưỡng 2010  x  160 8 

3 
Giống cây 

trồng 
Giáo trình giống cây trồng 2006   x 10 0 

4 
Khí tượng 

nông 

nghiệp 

Khí tượng thuỷ văn rừng 2008   x 10 0 

Giáo trình khí tượng nông nghiệp 2007   x 10 0 

5 
Trồng và 

chăm sóc 

cây lúa 

Giáo trình cây lúa 2003   x 5 0 

6 

Trồng và 

chăm sóc 

cây Ngô – 

Khoai – 

Sắn 

Cây ngô 2003    0  

GT cây lương thưc 2004    0  

7 
Kỹ thuật 

trồng rau 
Giáo trình cây lương thực 2004    0  

8 
Trồng và 

chăm sóc 

cây chè 

Kỹ thuật gieo trồng chế biến chè và cà phê 2010    0  

9 Trồng và Kỹ thuật trồng lạc đạt năng suất cao 2000    0  
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chăm sóc 

cây đỗ lạc 

10 
Kỹ thuật 

trồng nấm 
Công nghệ nuôi trồng nấm 2010    0  

11 
Kỹ thuật 

trồng hoa 

cây cảnh 

Giáo trình kỹ thuật trồng hoa cây cảnh 2005   x 20 0 

Giáo trình hoa cây cảnh 2011  x  280 0 

12 

Trồng và 

chăm sóc 

cây dược 

liệu 

Trồng cây nông nghiệp, cây dược liệu, cây 

đạc sản dưới tán rừng 
2001    0  

13 
Sử dụng  

thuốc 

BVTV 

Sử dụng thuốc BVTV 2008   x 5 0 

Từ điển sử dụng thuốc bảo vệ thực vật ở 

Việt Nam 
2005   x 10 0 

14 
Trồng và 

chăm sóc 

Nhãn vải 

Giáo trình kỹ thuật trồng cây ăn quả 2005   x 5 0 

Hướng dẫn trồng cây trong trang trại Vải 

Nhãn Xoài 
2005   x 10 0 

  15 

Trồng và 

chăm sóc 

cây cam 

quýt 

Giáo trình cây ăn quả 2010  x  280 8   

             

43 

Chuyê

n 

ngành: 

TC Đo 

đạc địa 

chính 

1 
Kỹ thuật 

vẽ bản đồ 
Giáo trình bản đồ địa chính 2007   x 20 10 

14 11 

2 
Trắc địa 

cơ s  I 

Giáo trình thực tập chắc địa 1 2009   x 10 0 

Giáo trình trắc địa 1999   x 10 0 

3 
Trắc địa  

cơ s  II 

Giáo trình thực tập chắc địa 1 2009   x 10 0 

Giáo trình trắc địa 1999   x 10 0 

4 
Hệ thống 

định vị 

toàn cầu 

Hệ thống định vị toàn cầu GPS 2009    0  
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5 
Thanh tra 

đất đai 
Giáo trình thanh tra đất 2011   x 15 0 

6 
Pháp luật 

đất đai 
Luật đất đai  2013    0  

7 
Tin học 

chuyên 

ngành 

Giáo trình Tin học ứng dụng trong quản lý 

đất đai 
2010    0  

8 
Đăng ký, 

thống kê 

đất đai 

GT Đăng ký và thống kê đất đai 2005   x 10 0 

9 
Đo đạc địa 

chính 1 
GT Thổ nhưỡng  2010  x  160 8 

10 
Bản đồ địa 

chính 

GT Bản đồ địa chính 2007   x 20 10 

GT Bản đồ địa chính 2009   x 10 0 

11 
Bình sai 

lưới trắc 

địa 1 
Giáo trình trắc địa  1999   x 10 0 

  

12 
Trắc địa 

công trình 

Bài giảng trắc địa 1 2015      

  

Bài giảng trắc địa 2 2015      

13 
Hệ thống 

thông tin 

đất  đai 

Bài giảng Hệ thống thông tin đất  đai 2014      

14 
Kỹ năng 

SD máy 

toàn đạc 

Bài giảng trắc địa 1 2015      

Bài giảng trắc địa 2 2015      

             

44 

Chuyê

n 

ngành: 

CĐ 

Tiếng 

1 
Tiếng việt 

thực hành 

Ngữ Pháp tiếng việt T2 2007   x 10 0 

20 32 

Kỹ năng giao tiếp 2005   x 5 0 

Tiếng việt thực hành 2003   x 10 0 

2 
Tiếng hàn 

quốc 1 

GT tiếng hàn 1 2003   x 5 0 

GT tiếng hàn tổng hợp dành cho người VN 2008   x 10 0 
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Anh 

3 
Tiếng hàn 

quốc 2 
 

GT tiếng hàn 1 2003   x 5 0 

GT tiếng hàn tổng hợp dành cho người VN 2008   x 10 0 

4 
Cơ s  văn 

hóa Việt 

Nam 

Cơ sở văn hóa Việt Nam 2001   x 10 0 

Objective KET, Workbook 2010   x 5 0 

Objective KET, Workbook 2014   x 5 0 

5 
Nghe nói 

Tiếng anh 

1 

Objective KET, Student’s Book 2014   x 5 0 

Objective KET, Workbook 2014   x 5 0 

6 
Đọc viết 

tiếng anh 1 

Objective KET, Student’s Book 2014   x 5 0 

Objective KET, Workbook 2014   x 5 0 

7 
Nghe nói 

Tiếng anh 

2 

Objective KET, Student’s Book 2014   x 5 0 

Objective KET, Workbook 2014   x 5 0 

  

8 
Đọc viết 

Tiếng anh 

2 

First Certificate Objective    x 5 0 

  

9 
Nghe nói 

Tiếng anh 

3 

Objective KET, Student’s Book 2014   x 5 0 

Objective KET, Workbook 2014   x 5 0 

10 
Đọc viết 

Tiếng anh 

3 

First Certificate Objective    x 10 0 

11 
Ng  âm 

TA thực 

hành 

English Pronunciation in Use Intermediate 2003   x 10 0 

12 
Ng  pháp 

Tiếng anh 

thực hành 

English Pronunciation in Use Intermediate 2003   x 10 0 

13 
Từ vựng 

TA thực 

hành 

First Certificate Language Practice 2003   x 5 0 
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14 
Tiếng anh 

kinh tế 

New Business considerations 2004   x 5 0 

The Language Business Correspondence in 

English 
2007   x 5 0 

15 

Tiếng Anh 

thư tín 

thương 

mại 

Tuyển chọn 500 mẫu thư thương mại và 

thông báo TA, T1 
2008   x 10 0 

16 
Lý thuyết 

dịch 
Interpreting and Translstion Course Book    x 5 0 

17 
Thực hành 

dịch 1 

Hướng dẫn đọc và dịch báo chí Anh - Việt 2003   x 10 0 

Luyện dịch Việt Anh    x 10 0 

18 
Thực hành 

dịch 2 
Hướng dẫn đọc và dịch báo chí Anh - Việt 2003   x 10 0 

  

19 
Tiếng anh 

1 
Solutions Elementary ( 02nd edition) 2012   x 10 0 

  

20 
Tiếng anh 

2 
Solutions Elementary ( 02nd edition) 2012   x 10 0 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chuyê

n 

ngành: 

CĐ 

Tiếng 

Hàn 

1 
Ng  âm 

Tiếng hàn 

Solutions Elementary ( 02nd edition) 2012    10 0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solutions Elementary ( 02nd edition) 2012   x 10 0 

2 
Tiếng hàn 

tổng hợp 1 

- 1 

GT tiếng hàn 1 2003   x 10 0 

3 
Tiếng hàn 

tổng hợp 1 

- 2 

GT tiếng hàn 1    x 10 0 

4 
Tiếng hàn 

tổng hợp 1 

- 3 

GT tiếng hàn 1    x 10 0 

5 
Tiếng hàn 

tổng hợp 1 
GT tiếng hàn 1    x 10 0 
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45 

- 4  

23 

 

50 
 

 

6 

Tiếng hàn 

tổng hợp 2 

- 1 

GT tiếng hàn 1 2003   x 10 0 

GT tiếng hàn 1    x 10 0 

GT tiếng hàn 1    x 10 0 

7 
Tiếng hàn 

tổng hợp 2 

- 2 

Giáo trình tiếng hàn 2 2003   x 10 0 

GT tiếng hàn tổng hợp dành cho người VN 

-2 
2008   x 10 0 

Tiếng hàn sơ cấp 2 2003   x 10 0 

8 
Tiếng hàn 

tổng hợp 2 

- 3 

Giáo trình tiếng hàn 2 2003   x 10 0 

GT tiếng hàn tổng hợp dành cho người VN 

-2 
2008   x 10 0 

Tiếng hàn sơ cấp 2 2003   x 5 0 

  

9 
Tiếng hàn 

tổng hợp 2 

- 4 

Giáo trình tiếng hàn 2 2003   x 10 0 

  

GT tiếng hàn tổng hợp dành cho người VN 

-2 
2008   x 10 0 

Tiếng hàn sơ cấp 2 2003   x 5 0 

10 
Tiếng hàn 

tổng hợp 3 

- 1 

Giáo trình tiếng hàn 3 2003   x 10 0 

GT tiếng hàn tổng hợp dành cho người VN 

- 
2008   x 10 0 

Tiếng hàn sơ cấp 3 2003   x 5 0 

11 
Tiếng hàn 

tổng hợp 3 

- 2 

Giáo trình tiếng hàn 3 2003   x 10 0 

GT tiếng hàn tổng hợp dành cho người VN 

-2 
2008   x 10 0 

Tiếng hàn sơ cấp 3 2003   x 5 0 

12 
Tiếng hàn 

tổng hợp 3 

- 3 

Giáo trình tiếng hàn 3 2003   x 10 0 

GT tiếng hàn tổng hợp dành cho người VN 

-3 
2008   x 10 0 

Tiếng hàn sơ cấp 3 2003   x 5 0 

13 Tiếng hàn Giáo trình tiếng hàn 3 2003   x 10 0 
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tổng hợp 3 

- 3 

GT tiếng hàn tổng hợp dành cho người VN 

- 
2008   x 10 0 

Tiếng hàn sơ cấp 3 2003   x 5 0 

14 
Tiếng hàn 

tổng hợp 4 

- 1 

Giáo trình tiếng hàn 4 2003   x 10 0 

GT tiếng hàn tổng hợp dành cho người VN 

- 4 
   x 10 0 

Tiếng hàn sơ cấp 4    x 5 0 

15 
Tiếng hàn 

tổng hợp 4 

- 2 

Giáo trình tiếng hàn 4 2003   x 10 0 

GT tiếng hàn tổng hợp dành cho người VN 

- 4 
   x 10 0 

Tiếng hàn sơ cấp 4    x 5 0 

16 Tiếng hàn 

tổng hợp 4 

- 3 

Giáo trình tiếng hàn 4 2003   x 10 0 

GT tiếng hàn tổng hợp dành cho người VN 

- 4 
   x 10 0 

  

 Tiếng hàn sơ cấp 4    x 5 0 

  

17 
Tiếng hàn 

tổng hợp 4 

- 4 

Giáo trình tiếng hàn 4 2003   x 10 0 

GT tiếng hàn tổng hợp dành cho người VN 

- 4 
   x 10 0 

Tiếng hàn sơ cấp 4    x 5 0 

18 
Tiếng hàn 

du lịch 
Tìm hiểu văn văn hóa Hàn Quốc 2011   x 10 0 

19 
Kinh tế 

Hàn Quốc 
GT kinh tế Hàn Quốc đang trỗi dậy 2008   x 5 0 

20 
Hàn quốc 

học 
Tìm hiểu văn văn hóa Hàn Quốc 2011   x 10 0 

21 
Thực hành 

dịch tiếng 

hàn 1 

GTHD Kỹ thuật biên phiên dịch 2007   x 10 0 

GT biên - Phiên dịch khoa tiếng hàn 2011   x 10 0 

22 Thực hành GTHD Kỹ thuật biên phiên dịch 2007   x 10 0 
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dịch tiếng 

hàn 2 
GT biên - Phiên dịch khoa tiếng hàn 2011   x 10 0 

23 
Thực hành 

dịch tiếng 

hàn 3 

GT dịch nói -lĩnh vực thương mại 2009   x 5 0 

          0   

46 

Chuyê

n 

ngành: 

TC 

Tiếng 

hàn 

1 
Ng  âm 

Tiếng hàn 

GT phát âm tiếng hàn 47-1 2009   x 10 0 

16 31 

GT phát âm tiếng hàn 47-2 2009   x 10 0 

2 
Tiếng hàn 

tổng hợp 1 

- 1 

GT tiếng hàn 1 2003   x 10 0 

3 
Tiếng hàn 

tổng hợp 1 

- 2 

GT tiếng hàn 1 2003   x 10 0 

4 
Tiếng hàn 

tổng hợp 1 

- 3 

GT tiếng hàn 1 2003   x 10 0 

5 
Tiếng hàn 

tổng hợp 1 

- 4 

GT tiếng hàn 1 2003   x 10 0 

6 
Tiếng hàn 

tổng hợp 2 

- 1 

Giáo trình tiếng hàn 2 2003   x 10 0 

GT tiếng hàn tổng hợp dành cho người VN 

-2 
2008   x 10 0 

Tiếng hàn sơ cấp 2 2003   x 5 0 

7 
Tiếng hàn 

tổng hợp 2 

- 2 

Giáo trình tiếng hàn 2 2003   x 10 0 

GT tiếng hàn tổng hợp dành cho người VN 

-2 
2008   x 10 0 

Tiếng hàn sơ cấp 2 2003   x 5 0 

8 
Tiếng hàn 

tổng hợp 2 

- 3 

Giáo trình tiếng hàn 2 2003   x 10 0 

GT tiếng hàn tổng hợp dành cho người VN 

-2 
2008   x 10 0 
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Tiếng hàn sơ cấp 2 2003   x 5 0 

9 
Tiếng hàn 

tổng hợp 2 

- 4 

Giáo trình tiếng hàn 2 2003   x 10 0 

GT tiếng hàn tổng hợp dành cho người VN 

-2 
2008   x 10 0 

Tiếng hàn sơ cấp 2 2003   x 5 0 

10 
Tiếng hàn 

tổng hợp 3 

- 1 

Giáo trình tiếng hàn 3 2003   x 10 0 

GT tiếng hàn tổng hợp dành cho người VN 

- 
2008   x 10 0 

Tiếng hàn sơ cấp 3 2003   x 5 0 

11 
Tiếng hàn 

tổng hợp 3 

- 2 

Giáo trình tiếng hàn 3 2003   x 10 0 

GT tiếng hàn tổng hợp dành cho người VN 

- 
2008   x 10 0 

  

Tiếng hàn sơ cấp 3 2003   x 5 0 

  

12 
Tiếng hàn 

du lịch 
Tìm hiểu văn văn hóa Hàn Quốc 2011   x 5 0 

13 
Kinh tế 

Hàn Quốc 
GT kinh tế Hàn Quốc đang trỗi dậy 2008   x 10 0 

14 
Hàn quốc 

học 
Tìm hiểu văn văn hóa Hàn Quốc 2011   x 5 0 

15 
Thực hành 

dịch tiếng 

hàn 1 

GTHD Kỹ thuật biên phiên dịch 2007   x 10 0 

GT biên - Phiên dịch khoa tiếng hàn 2011   x 10 0 

16 
Thực hành 

dịch tiếng 

hàn 2 

GTHD Kỹ thuật biên phiên dịch 2007   x 10 0 

GT biên - Phiên dịch khoa tiếng hàn 2011   x 10 0 

        x  0   

47 

 

 

 

 

1 
Tiếng việt 

thực hành 

Ngữ Pháp tiếng việt T2 2007   x 10 0 

13 22 
Kỹ năng giao tiếp 2005   x 10 0 

Tiếng việt thực hành 2003   x 10 0 

2  GT tiếng hàn 1 2003   x 10 0 
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Chuyê

n 

ngành: 

TC 

Tiếng 

Anh 

Tiếng hàn 

quốc  
GT tiếng hàn tổng hợp dành cho người VN 2008   x 10 0 

3 
Cơ s  văn 

hóa Việt 

Nam 

Cơ sở văn hóa Việt Nam 2001   x 10 0 

Objective KET, Workbook 2010   x 5 0 

Objective KET, Workbook 2014   x 5 0 

4 
Nghe nói 

Tiếng anh 

1 

Objective KET, Student’s Book 2014   x 5 0 

Objective KET, Workbook 2014   x 5 0 

5 
Đọc viết 

tiếng anh 1 

Objective KET, Student’s Book 2014   x 5 0 

Objective KET, Workbook 2014   x 5 0 

6 
Nghe nói 

Tiếng anh 

2 

Objective KET, Student’s Book 2014   x 5 0 

Objective KET, Workbook 2014   x 5 0 

  

7 
Đọc viết 

Tiếng anh 

2 

First Certificate Objective    x 10 0 

  

8 
Ng  âm 

TA thực 

hành 

English Pronunciation in Use Intermediate 2003   x 10 0 

9 
Ng  pháp 

Tiếng anh 

thực hành 

Fundamentals of English grammar 2002   x 10 0 

10 
Từ vựng 

TA thực 

hành 

First Certificate Language Practice 2003   x 10 0 

11 
Tiếng anh 

kinh tế 

New Business considerations 2004   x 5 0 

The Language Business Correspondence in 

English 

 

 

 

2007   x 5 0 
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12 
Lý thuyết 

dịch 

Interpreting and Translstion Course Book 

 

 

 

   x 10 0 

13 
Thực hành 

dịch  
Hướng dẫn đọc và dịch báo chí Anh - Việt 2003   x 10 0 

        x     

 

                                                                                                                                             Thái Nguyên, ngày 24 tháng 05 năm 2024 

Hiệu Trư ng 

(Đã ký) 

 

 

 

TS. NGÔ XUAN HOÀNG 

Người lập biểu 

(Đã ký) 

 

 

 

Nguyễn Thị Hoa 
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        ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN 

TRƯỜNG CĐ KINH TẾ - KỸ THUẬT 

Biểu mẫu 18D-ĐHTN 

(Kèm theo Công văn Số: 2003/ĐHTN ngày 02 tháng 10 năm 2018 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên) 

THÔNG BÁO 

Công khai danh sách tên giáo trình, tài liệu tham khảo điện tử do nhà trường biên soạn năm học 2023 – 2024 

 

GT, tài liệu Năm XB 
Năm làm số 

hóa 

Loại GT 
Số lượng hiện 

có tại TV 

trường 
TT 

Tự BS 
Nguồn 

khác 

1 GT phân tích hoạt động kinh doanh 2013 2023 x  270 

2 GT Marketing căn bản 2014 2023 x  150 

3 Giáo trình cây ăn quả 2010 2023 x  180 

4 Giáo trình Sử dụng Pro/Enginer Wildfire 3.0 2014 2023 x  133 

5 Giáo trình vẽ kỹ thuật bằng máy tính 2010 2023 x  173 

6 Giáo trình Thổ nhưởng 2010 2023 x  160 

                                                                                                                                                           Thái Nguyên, ngày 25  tháng 05  năm 2024 

Hiệu Trư ng 

(Đã ký) 

 

 

 

TS. NGÔ XUÂN HOÀNG 

Người lập biểu 

(Đã ký) 

 

 

Nguyễn Thị Hoa 

 


